
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
CANG HA! PHONG Dc Lp - Tk1' do - Hnh phutc 

S6:  IOS  /TB-CHP Hal Phóng, ngày 24 i/iang 4 n/lm 2026 

THÔNG BAO THAY DOI NHAN SY 

KInh gui: So' Giao djch Chü'ng khoán Ha Ni 

Can cur theo Ng quyt s6 0 1/2026/NQ-DHDCD ngày 23/4/2026 cia Dai hOi dng c 

dông thtr?ng niên nm 2026 Cong ty c phân Cãng Hãi Phông. 

Can cir theo Nghj quy& S6 57/NQ-CHP ngày 23/4/2026 v cong tác can b ti Cong ty c6 

phn Cãng Hâi PhOng va Nghj quyt s6 58/NQ-CFIP ngày 23/4/2026 v vic b6 nhim Phó chu tjch 

HOi d6ng quân j  Cong ty C6 phAn Cãng Hãi Phàng cüa I-1i d6ng quãn j  Cong ty C6 ph.n Câng 1-Iâi 

Phông. 

Cong ty c6 phn Cãng Hãi PhOng (Cãng Hãi Phông xin Iran trQng thông báo v vic thay d6i 

thânh viên HOi  d6ng quãn trj, Ban kim soát, Ban diu hành cüa Càng Hâi Phong nhi.r sau: 

1. Truông hç'p bãulbô nhim: 

1.1 OngNguyln Tw&ngAnh 

- Churc vi tti Cáng Hãi Phông truôc khi bu: Thành viên Hi d6ng quán trj, T6ng 

Giárn d6c 

- Chrc vi durçic bu: PhO Chü tjch I-iOi  d6ng quãn trj 

- Nhim kS':  2024-2029 

- Ngay bat dAu có hiu hrc: 23/4/2026 

1.2 OngLêHngQuán 

- Chuc viii ti Cãng Hãi Phông truâc khi bu: Nguii d?i  din phin v6n cüa T6ng cong 

ty Hang hãi Vit Nam-CTCP tai  Cang Hãi Phông 

- Chirc vi duqc bAu: Thành viên HOi  d6ng quân trj 

- Nhim ks': 2024-2029 

- Chuc vi &rçic b6 nhim: T6ng Giám d6c 

- Ngay bat du có hiu lrc: 23/4/2026 



1.3 Ba Trjnh Thj Ngoc Bin 

- Chi'rc vi1 ti Câng Hái Phông tnrâc khi bu: 

+ Nguäi dai  din phn v6n cüa Tang cong ty Hang hãi Vit Nam-CTCP tai  Cãng Hal 

Phông. 

+ Nguii dai  din phAn v6n cüa Cãng Hãi Phông ti Cong ty TNHH Cãng qu& th TIL 

Cãng Hâi Phông — HTIT (HTIT là doanh nghip do Cãng Hãi Phông nâm giü 51% vn diu 

1 ) 

- Chrc vi duqc bu: Thành viên Hi ng quán trj 

- Nhiêm ks': 2024-2029 

- Ngày bt du Co hiu 1irc: 23/4/2026 

1.4 Ba Vu Thj Thanh Duyên 

- Chic vi ti Câng Hãi PhOng trixàc khi bAu: Không Co 

- Chrc viii duçic bu: Thành viên Ban kim soát 

- Nhim ks': 2024-2029 

- Ngay bat du CO hiu 1irc: 23/4/2026 

1.5 Ba NguyEn Thf Minh Nguyt 

- Chüc vi ti Càng Hal PhOng truàc khi bAu: Không cO 

- Chirc viii &rqc bAu: Thành viên Ban kirn soát 

- Nhim kS':  2024-2029 

- Ngày bt du Co hiu hrc: 23/4/2026 

II. Trirông hçrp thôi giir chirc vy: 

2.1 Ong NguyEn Tw&ngAnh 

- Không con dam nhn chüc vii: Ting Giám dc 

- L do: Nhn nhim vi PhO Chü tich Hi dng quân tn 

- Ngay bat du cO hiu hjc: 23/4/2026 

2.2 Ong Vu Dz-c Biên 

- Không cOn dam nhn chrc vv:  Thành viên dOe  1p  HOi  dng quãn trj 

- L do: Theo Quyt djnh cüa Dai hOi dng c dông 

- Ngày bat du Co hiu hrc: 23/4/2026 
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Phm Hông Minh 

2.3 Ba Lê Thj Ngoc Dung 

- Không con dam nhn chcrc vii: Thành viên dc 1p Hi dông quãn trj 

- L do: Theo Quy& djnh cüa Dti hi dng c dông 

- Ngày bt du có hiu 1irc: 23/4/2026 

2.4 Ba Nguyn Thj Fthng 

- Không cOn dam nhn chiic vii: Thành viên Ban kiEm soát 

- L do: Theo Quyt djnh cüa Di hi dng c dông 

- Ngay bt du Co hiu hrc: 23/4/2026 

2.5 Ong Nguyln Tudn Anh 

- Khong cOn darn nhn chtrc vi: Thành viên Ban kim soát 

- L do: Theo Quyt djnh cüa Di hi dng c dông 

- Ngay bt du có hiu hrc: 23/4/2026 

Thông tin nay dA &rçlc cong b6 trên trang thông tin dién tiir cüa Cong ty vào ngày 

24/04/2026 ti dir?mg dn https://haiphongport.com.vnlvi/dai-hoi-dong-co-dong  

Noi n/scm: - 
- Nhix kInh gri;

NGU -IN THEO PHAP LUAT 

- Uy ban CKNN (d báo cáo);
LaQI DONG QUAN TRI 

- Lu: VT, TKCT. 

Tài 1iu dIn/i kern: 

- Nghj quyêt so 01/2026/NQ-DHDGD ngày 
23/4/2026 cüa Dgi h5i dôn cO dông thu'Ong 
nien nárn 2026 Cong 1y cô phOn Ong Hái 
PhOng. 
- Nghj quyêt so 571NQ-CHF ngà'y 23/4/2026 
cña Hç5i dong quan ft Cong ty cO phán Ong 
HáiPhOng. 
- Ban cungcáp thông tin cüa cá n/ian lien quan 
- Dan/i sách Ngurii n5i b5 và Ngurii có lien 
quan cüa COng Hái PhOng 
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

Quy Nhn, ngày 23 tháng 4 näm 2026 

BAN CUNG CAP THÔNG TIN 
(Tài lieu d cong b6 thông tin) 

KInh gri: - Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc 
- Sâ Giao djch Chng khoán Ha Ni 

1/ HQ và ten: Lê Hng Quan 

2/ Giâi tInh: Nam 

3/ Ngày tháng näm sinh: 30/4/1977 

4/ Nai sinh: tinh Phü Tho 

5/ S6 CCCD: 

Ngày cap: 

Nai cAp: Ciic Cành sat Quãn l hành chInh v trt tir xA hOi 

6/ Qu6c tjch: Vit Nam 

7/ Dan tc: Kinh 

8/ Dja chi thumg trü: 

9/ S6 din thoi: 

10/ Dja chi email: 

11/ Ten th chirc là d6i tixqng cong b thông tin: Cong ty c phAn Càng Hái Phông 

12/ Chirc vi hin nay tai  t chüc là dM tuçing cong b6 thông tin: Ngui dai  din phn vén cüa 

Tng cong ty Hang hái Vit Nam - CTCP (VIMC) kiêm Thành viên Hi dng quãn trj tai  Cãng 

Hãi Phông, t l di din 12% v6n diu l ti doanh nghip (VIMC là C dOng lan cüa Cãng Hãi 

Phong), Tng Giám dc Câng Hãi Phông 

13/ Các chrc vi hin dang nAm giü ti t chrc khác: 

- Tng Giám dc Cong ty c phn Cãng Quy Nhcin; 

- Chü tjch Hi ding quàn tn Cong ty c phn Tan Cãng Quy Nhan; 

- Nguii dai  din phAn v6n cüa T6ng cOng ty Hang hal Vit Nam - CTCP kiêm Phó Chü tjch HOi 

dMg thãnh viên ti Cong ty TNHH Cáng Quc t SP-PSA 

14/ S6 CP nm giü ti Cong ty c6 phn Cang Hãi Phông: 

- Ca nhân sâ hu: Không có 

- Di din sâ httu: Nguii d?i  din phn vn cüa Tng cong ty Hang hâi Vit Nam - CTCP tai 

Cáng Hái Phông (39.235.200 c phn, t)' l dai  din 12% v6n diu l ti doanh nghip) 



NGUI KH 

Lê Hông Quãn 

15/ Các cam kt nm giü (nu có): Không Co 

16/ Danh sách nguYi có lien quan cüa ngu&i khai: 

Danh sách chi ti& dInh kern Bàn cung cp thông tin 

17/ Lçii Ich lien quan d6i vài cOng ty di chüng, qu dai  chüng (nu cO): 

- Nguii di din phn vn cüa T6ng cong ty Hang hal Vit Nam - CTCP tai  Cong ty c6 phn 
Cáng Hãi PhOng, t 1 di din 12% v6n diu 1 ti Cong ty c6 phn Cãng Hái Phông. 

Tng cOng ty Hang hal Vit Nam - CTCP là C dông ln cüa Cong ty c phAn Cãng Hâi 
PhOng, nm gi 92,56% v6n diEu l ti Cong ty c phn Cãng Hal PhOng. 

- T6ng Giám d& Cong ty c phn Cãng Quy Nhan 

Cong ty c ph&n Cãng Quy Nhon là cong ty con cüa T6ng cong ty Hang hãi Vit Nam - 
CTCP (C dOng l&n cüa Cong ty c phAn Cãng Hãi Phong). 

- Ngui di din phn v6n cüa Tng cong ty Hang hal Vit Nam - CTCP kiém Phó Chü tjch Hi 
dng thành viên ti Cong ty TNHH cãng Quc th SP-PSA, t) l di din 15% vn diu l ti 
doanh nghip. 

COng ty TNHH cãng Qu6c t SP-PSA là cong ty lien kt cüa T6ng cong ty Hang hâi Vit 
Nam - CTCP (C dOng lan cüa Cong ty c phn Cãng Hãi PhOng). 

18/ Quyn lçii mu thun vài cOng ty dai  chUng, qu5' d?i  chUng (nu có): Không CO 

Tôi cam doan nhng Ru khai trén dày là dcing sr that,  nu sal tôi xin hoàn toàn chju trách 
nhim tnrâc pháp 1ut. 



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt  
Mã 
CK  

Họ tên  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)  

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)  

Mối quan hệ 
đối với người 

kê khai  

Loại hình 
Giấy NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu 
cuối kỳ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 
mục 13 và 

14)  

Ghi chú 
(về việc 
không 
có số 
Giấy 

NSH và 
các ghi 

chú 
khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

1 PHP Lê Hồng Quân   

-Thành 
viên Hội 
đồng quản 
trị 
-Tổng 
Giám đốc 

  CCCD 025077000148 10/07/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P1106 CT1-C14 BCA, 
tổ dân phố số 16, 

phường Đại Mỗ, Hà 
Nội 

ĐDSH: 
39.235.200 

ĐDSH: 
12%VĐL 

23/4/2026  

-Theo Quyết 
định của Đại 
hội đồng cổ 
đông 
-Theo Quyết 
định của Hội 
đồng quản trị 

 

1.01 PHP Lê Thịnh Vượng    Bố đẻ Không có                  Đã mất 

1.02 PHP Nguyễn Thị Hòa    Mẹ đẻ CCCD 001127003841 09/05/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
Xã Chí Đám, tỉnh Phú 

Thọ 
0 0% 23/4/2026       

1.03 PHP Ngô Minh Ngọc    Vợ CCCD 022179000216 10/07/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P1106 CT1-C14 BCA, 
tổ dân phố số 16, 

phường Đại Mỗ, Hà 
Nội 

0 0% 23/4/2026       

1.04 PHP Lê Ánh Dương    Con đẻ CCCD 022304000411 31/05/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P1106 CT1-C14 BCA, 
tổ dân phố số 16, 

phường Đại Mỗ, Hà 
Nội 

0 0% 23/4/2026       

1.05 PHP Lê Hải Đông    Con đẻ Căn cước 022211009124   20/08/2024  Bộ Công an 

P1106 CT1-C14 BCA, 
tổ dân phố số 16, 

phường Đại Mỗ, Hà 
Nội 

0 0% 23/4/2026       

1.06 PHP Lê Hữu Bình    Anh ruột CCCD 025060010227 20/08/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
Xã Chí Đám, tỉnh Phú 

Thọ 
0 0% 23/4/2026       

1.07 PHP Nguyễn Thị Thu    Chị dâu CCCD 025161005386 20/08/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
Xã Chí Đám, tỉnh Phú 

Thọ 
0 0% 23/4/2026       

1.08 PHP Lê Hồng Minh    Anh ruột CCCD 025062000026 09/01/2022 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 7 ngách 138/26 Phố 
Chợ Khâm Thiên, 
phường Văn Miếu 

Quốc Tử Giám, Hà Nội 

0 0% 23/4/2026       

1.09 PHP Phạm Thị Phương Hoa    Chị dâu CCCD 001170004668 10/07/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Số 7 ngách 138/26 Phố 
Chợ Khâm Thiên, 
phường Văn Miếu 

Quốc Tử Giám, Hà Nội 

0 0% 23/4/2026       

1.10 PHP Lê Quang Tiến    Anh ruột CCCD 025074015995 09/05/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
Xã Chí Đám, tỉnh Phú 

Thọ 
0 0% 23/4/2026       

1.11 PHP Vũ Thị Bích Mười    Chị dâu CCCD 025177008821 09/05/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
Xã Chí Đám, tỉnh Phú 

Thọ 
0 0% 23/4/2026       

1.12 PHP Ngô Văn Minh    Bố vợ CCCD 022050001302 30/03/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P916 CT1-C14 BCA, 
tổ dân phố số 16, 

phường Đại Mỗ, Hà 
Nội 

0 0% 23/4/2026       

1.13 PHP Vũ Thị Minh    Mẹ vợ CCCD 022152001232 07/04/2021 
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

P916 CT1-C14 BCA, 
tổ dân phố số 16, 

phường Đại Mỗ, Hà 
Nội 

0 0% 23/4/2026       



1.14 PHP 
Công ty cổ phần Tân 

Cảng Quy Nhơn 
    

Ông Lê Hồng 
Quân là Chủ 

tịch HĐQT tại 
doanh nghiệp 

ĐKKD 4100694020 03/9/2025 
Phòng ĐKKD, 

Sở KH&ĐT tỉnh 
Bình Định 

03 Nguyễn Dữ, 
Phường Quy Nhơn, 

Gia Lai 
0 0% 23/4/2026      

1.15 PHP 
Công ty TNHH cảng 

Quốc tế SP-PSA 
    

Ông Lê Hồng 
Quân là Phó 

Chủ tịch HĐTV 
tại doanh 
nghiệp 

ĐKKD 3500774906 27/10/2025 
Sở KH&ĐT Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

Đường liên Cảng Cái 
Mép - Thị Vải, phường 
Phú Mỹ, thành phố Hồ 

Chí Minh 

0 0% 23/4/2026      

1.16 PHP 
Công ty cổ phần Cảng 

Quy Nhơn 
  

Ông Lê Hồng 
Quân là Tổng 
giám đốc tại 
doanh nghiệp 

ĐKKD 4100258793 28/7/2022 
Phòng ĐKKD, 

Sở KH&ĐT tỉnh 
Bình Định 

Số 02 đường Phan Chu 
Trinh, Phường Quy 
Nhơn, tỉnh Gia Lai 

0 0% 23/4/2026    

1.17 PHP 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam-CTCP 
(VIMC) 

  
Tổ chức có liên 

quan 
ĐKKD 0100104595 10/7/2025 

Sở KH&ĐT 
TP.Hà Nội 

Số 1 Đào Duy Anh, 
P.Kim Liên, TP.Hà Nội 

CNSH: 
302.641.377 

CNSH: 
92,56% VĐL 

23/4/2026    

 

 

 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026 

 
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Tài liệu để công bố thông tin) 
 
 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

1/ Họ và tên: Trịnh Thị Ngọc Biển 

2/ Giới tính: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh: 13/04/1980 

4/ Nơi sinh: Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):  

Ngày cấp:  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:   

10/ Địa chỉ email: bienttn@vimc.co 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: 

- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) kiêm thành 

viên Hội đồng quản trị tại Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện 12% vốn điều lệ tại doanh nghiệp 
(VIMC là Cổ đông lớn của Cảng Hải Phòng) 

- Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng 

thành viên tại Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT), tỷ lệ đại diện 15% vốn 

điều lệ tại HTIT (HTIT là doanh nghiệp do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ) 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Trưởng Ban Phát triển kinh doanh tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP;  

- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP kiêm thành viên Hội 
đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn;  

- Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân kiêm kiêm Phó Chủ tịch 
Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH cảng container quốc tế Cái Lân (CICT). 



14/ Số CP nắm giữ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:  

- Cá nhân sở hữu: Không có 

- Đại diện sở hữu: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP tại 
Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện 12% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai: 

 Danh sách chi tiết đính kèm Bản cung cấp thông tin  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):  

- Trưởng Ban Phát triển kinh doanh tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải 
Phòng, nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. 

- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần 
Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện 12% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. 

 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải 
Phòng, nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. 

- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP kiêm thành viên Hội 
đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, tỷ lệ đại diện 09% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. 

 Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn là công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-
CTCP (Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng). 

- Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng 
thành viên tại Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT), tỷ lệ đại diện 15% 

vốn điều lệ tại HTIT. 

 Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 

nắm giữ 51% vốn điều lệ. 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 NGƯỜI KHAI  

 

Trịnh Thị Ngọc Biển 
 

  



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt  
Mã 
CK  

Họ tên  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)  

Mối quan hệ đối 
với người kê 

khai  

Loại hình 
Giấy NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 

chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

của công ty/ 
người nội bộ  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ  

Lý do (khi 
phát sinh thay 
đổi liên quan 

đến mục 13 và 
14)  

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 PHP Trịnh Thị Ngọc Biển  
Thành viên 
Hội đồng 
quản trị 

 CCCD   
Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 
ĐDSH: 

12%VĐL 
23/4/2026  

Theo Quyết 
định của Đại 
hội đồng cổ 

đông 

 

1.01 PHP 
Nguyễn Phụ Hoàng 

Lân 
  Chồng CCCD   

Cục Cảnh sát 
ĐKQLCT&DLQGDC 

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 0% 23/4/2026    

1.02 PHP Nguyễn Trịnh Hải An   Con đẻ Không có    

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 0% 23/4/2026   

Còn nhỏ 

1.03 PHP 
Nguyễn Phụ Hoàng 

Minh 
  Con đẻ Không có    

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 0% 23/4/2026   

Còn nhỏ 

1.04 PHP 
Nguyễn Phụ Hiển 

Long 
  Con đẻ Không có    

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 0% 23/4/2026   

Còn nhỏ 

1.05 PHP Trịnh Viết Hải   Bố đẻ  CCCD   
Cục Cảnh sát  

QLHC về TTXH 

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 0% 23/4/2026    

1.06 PHP Cung Thị Ngọc   Mẹ đẻ  CMND   
Công an  

TP.Hà Nội 

Số 6, Ngõ 353, Đường 
Nguyễn Khang, phường 
Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 

 0% 23/4/2026    

1.07 PHP Nguyễn Thị Kim Thi   Mẹ chồng  CNMD   
Công an  

TP.Hà Nội 

Số 24 Trần Hưng Đạo, 
phường Cửa Nam, thành 

phố Hà Nội 
 0% 23/4/2026    

1.08 PHP Nguyễn Phụ Cương   Bố chồng  Không có          Đã mất 

1.09 PHP 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam-CTCP 
(VIMC) 

  

Bà Trịnh Thị 
Ngọc Biển là 

Trưởng Ban Phát 
triển kinh doanh 

của VIMC, 
Người đại diện 
phần vốn của 

VIMC tại Cảng 
Hải Phòng (tỷ lệ 
12% vốn điều lệ) 

ĐKKD 0100104595 10/7/2025 
Sở KH&ĐT TP.Hà 

Nội 

Số 1 Đào Duy Anh, 
phường Kim Liên, thành 

phố Hà Nội 
 

CNSH: 
92,56% VĐL 

23/4/2026    

1.10 PHP 
Công ty cổ phần Đầu 

tư Cảng Cái Lân 
  

Tổ chức có liên 
quan 

ĐKKD 5700688013 04/7/2024 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Quảng Ninh 

Số 1 đường Cái Lân, 
P.Bãi Cháy, tỉnh Quảng 

Ninh 
 0% 23/4/2026    

1.11 PHP 
Công ty TNHH cảng 
container quốc tế Cái 

Lân 
  

Bà Trịnh Thị 
Ngọc Biển là 

Người đại diện 
phần vốn của 
CTCP Đầu tư 
Cảng Cái Lân 
kiêm Phó Chủ 
tịch Hội đồng 
thành viên tại 

doanh nghiệp (tỷ 
lệ đại diện 15% 

vốn điều lệ) 

ĐKKD 5700884515 6/7/2023 
Sở KH&ĐT 

Tỉnh Quảng Ninh 

Số 1 đường Cái Lân, 
phường Bãi Cháy, tỉnh 

Quảng Ninh 
 0% 23/4/2026    



1.12 PHP 

Công ty TNHH Cảng 
quốc tế TIL Cảng Hải 

Phòng 
(HTIT Port) 

  

Bà Trịnh Thị 
Ngọc Biển là 

Người đại diện 
phần vốn của 

Cảng Hải Phòng 
kiêm Phó Chủ 
tịch Hội đồng 
thành viên tại 

doanh nghiệp (tỷ 
lệ đại diện 15% 

vốn điều lệ) 

ĐKKD 0202267038 20/12/2024 
Sở KH&ĐT TP.Hải 

Phòng 

Khu phố Đôn Lương, Đặc 
khu Cát Hải, TP.Hải 

Phòng 
 0% 23/4/2026    

1.13 PHP 
Công ty cổ phần Cảng 

Sài Gòn 
  

Bà Trịnh Thị 
Ngọc Biển là 

Người đại diện 
phần vốn của 
VIMC kiêm 

Thành viên Hội 
đồng quản trị tại 
doanh nghiệp (tỷ 
lệ đại diện 09% 

vốn điều lệ) 

ĐKKD 0300479714 09/5/2023 
Sở KH&ĐT 

TP.Hồ Chí Minh 

Số 3, đường Nguyễn Tất 
Thành, P.Xóm Chiếu, 

TP.Hồ Chí Minh 
 0% 23/4/2026    

 

 

 

 
 



CQNG HOA XA HO!  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

Ha Ni, ngày 23 tháng 4 nAm 2026 

BÀN CUNG CAP THÔNG TIN 
(Tài lieu d cong bc thông tin) 

Kinh gi'ri: - Uy ban Chrng khoán Nhà nixàc 
- Sâ Giao djch Chrng khoán Ha Ni 

1/ HQ và ten: VU Thj Thanh Duyen 

2/ Giài tInh: Nü 

3/ Ngay tháng näm sinh: 09/01/1979 

4/ Noi sinh: Xä Nam Minh, Tinh Ninh Binh 

5/ S CMND (hoc s hO chiu): 

Ngay cap: 

Nai cap: Cc Cánh sat quãn l hành chInh v trât tir xã hi 

6/ Qu6c tjch: Viêt Nam 

7/ Dan tOc:  Kinh 

8/ Dja chi thing trü: 

9/ S din thoai: 

10/ Dja chi email: duyenvtt@vimc.co  

11/ Ten t chCrc là di tuqng cong bô thông tin: Cong ty c phAn Cãng Hal Phông 

12/ Chtrc vit hin nay t?i  t chüc là d6i tixcrng cong b6 thông tin: Thành viên Ban kim soát 

13/ Các chirc vi hin dang nm giQ ti t chi'rc khác: 

- Phó trixâng Ban Tài chInh - k toán T6ng cong ty Hang Hal Vit Narn-CTCP (VIMC) 

- Truâng Ban kim soát ti Cong ty c6 phn Cãng Sài Gôn 

- Trung Ban kim soát ti Cong ty c6 phAn Di l Hang hal Vit Nam 

- Ngithi di din phAn v6n cüa VIMC kiêm thânh viên HOi  dng thành viên tai  Cong ty TNHH 
Süa cha tàu bin Vinalines — Dông Do 

14/ S6  CP nm gi ti Cong ty c6 phân Cãng Hãi Phông: 

- Ca nhân sâ hüu: Không có 

- Dai din s& hu: Không có 

15/ Các cam k& nm giü (nu có): Khong Co 



16/ Danh sách nguii có lien quan cüa ngu&i khai: 

Danh sách chi tit dInh kern Bàn cung cp thông tin 

17/ Lçii Ich lien quan d6i vài cong ty di chüng, qu5 dai  chüng (nu có): 

- PhO truông Ban Tài chInh - k toán Tng cong ty Hang Hal Vit Nam-CTCP. 

T6ng Cong ty Hang hãi Vit Nam-CTCP là C dong lan cia Cong ty c phn Càng Hal 

Phông, nm gilt 92,56% v6n diu 1 ti Cong ty C6 phn Cãng Hãi Phong. 

- Truing Ban kim soát tai  Cong ty C6 phn Cãng Sài GOn. 

Cong ty C6 phn Cãng Sài Gôn là Cong ty con cüa T6ng cong ty hang hãi Vit Narn-

CTCP (C6 dông lan cilia COng ty c6 phn Cáng Hái Phong). 

- Truâng Ban kim soát t?i  Cong ty C6 phn Di l Hang hái Vit Nam 

Cong ty c6 phn Di l Hang hâi là cOng ty con cUa T6ng cOng ty Hang hài Vit Nam-

CTCP (C6 dông lan cüa Cong ty c6 ph.n Cáng Hãi Phông). 

- Ngtthi dai  din phn v6n cüa T6ng cOng ty Hang hãi Vit Narn-CTCP kiêm thành viên HOi 

d6ng thành viên ti COng ty TNHH Sra chlta tàu bin Vinalines — DOng Do, t l di din 51% 

v6n diu l ti doanh nghip. 

Cong ty TNHH Süa chlta tàu bin Vinalines — Dông Do là cOng ty lien kt cüa T6ng cOng 

ty Hang hal Vit Narn-CTCP (C6 dOng lan cüa Cong ty c6 phn Cãng Hãi Phong). 

18/ Quyn li mu thun vai cOng ty di ching, qu d?i  chiing (nu có): KhOng Co 

Tôi cam doan nhUng Ru khai trên day là dung sir that,  nu sai tôi xin hoàn toàn chju trách 

thim tnrâc pháp lut. 

NGUiI KHAI 

Vu Th Thanh Duyên 



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt  
Mã 
CK  

Họ tên  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)  

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)  

Mối quan hệ đối 
với người kê 

khai  

Loại hình 
Giấy NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 
mục 13 và 

14)  

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú 
khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 PHP Vũ Thị Thanh Duyên  
Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
 CCCD   

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH 

  0% 23/4/2026  

Theo Quyết 
định của Đại 
hội đồng cổ 

đông 

 

1.01 PHP Vũ Thế Kỷ   Bố đẻ CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 

23/4/2026 
   

1.02 PHP Đàm Thị Tuyết   Mẹ đẻ CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 

23/4/2026 
   

1.03 PHP Trần Quang Dương   Bố chồng Không có          Đã mất 

1.04 PHP Vũ Thị Nhật   Mẹ chồng Không có          Đã mất 

1.05 PHP Trần Xuân Đương   Chồng CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.06 PHP Trần Ngọc Khánh Chi   Con đẻ CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.07 PHP 
Trần Ngọc Khánh 

Linh 
  Con đẻ CCCD   

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH 

  0% 23/4/2026    

1.08 PHP Vũ Hồng Dư   Em trai CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.09 PHP Nguyễn Phương Hoa   Em dâu CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.10 PHP Vũ Hải Hậu   Em gái CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.11 PHP Vũ Ngọc Điệp   Em rể CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.12 PHP 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam-CTCP 
(VIMC) 

  

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là Phó 

trưởng Ban Tài 
chính - kế toán tại 

VIMC 

ĐKKD 0100104595 10/7/2025 
Sở KH&ĐT  

Thành phố Hà 
Nội 

Số 1 Đào Duy Anh, 
phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

 
CNSH: 
92,56% 

VĐL 
23/4/2026    

1.13 PHP 
Công ty cổ phần  
Cảng Sài Gòn 

  

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là Trưởng 
Ban kiểm soát tại 

doanh nghiệp 

ĐKKD 0300479714 09/5/2023 
Sở KH&ĐT 

Thành phố .Hồ 
Chí Minh 

Số 3, đường Nguyễn 
Tất Thành, phường 

Xóm Chiếu, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 0% 23/4/2026    

1.14 PHP 
Công ty TNHH Sửa 

chữa tàu biển 
Vinalines - Đông Đô 

  

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là Người 

đại diện phần vốn 
của VIMC kiêm 
Thành viên Hội 
đồng thành viên 
tại doanh nghiệp 

(tỷ lệ đại diện 
51% vốn điều lệ) 

ĐKKD 0202007462 16/4/2009 
Sở KH&ĐT  

Thành phố Hải 
Phòng 

Số 47 Lương Khánh 
Thiện, Phường Cầu 
Đất, thành phố Hải 

Phòng 

 0% 23/4/2026    

1.15 PHP 
Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam 
  

Bà Vũ Thị Thanh 
Duyên là Trưởng 
Ban kiểm soát tại 

doanh nghiệp 

ĐKKD 0300437898 08/7/2021 
Sở KH&ĐT 

Thành phố .Hồ 
Chí Minh 

Tầng 5, Tòa nhà 
Petroland - Số 12 Tân 
Trào, phườngTân Mỹ, 

thành phố Hồ Chí 
Minh 

 0% 23/4/2026    



CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ha Ni, ngày 23 tháng 4 nAm 2026 

BAN CUNG CAP THÔNG TIN 
(Tài lieu d cong b thông tin) 

KInh g'ri: - Uy ban ChIrng khoan Nhà nuâc 
- Si Giao djch Chtng khoán Ha Ni 

1/ HQ và ten: Nguyn Thj Mirth Nguyt 

2/ Giâi tInh: Nft 

3/ Ngay tháng nAm sinh: 06/12/1974 

4/ Ncii sinh: Ha NOi 

5/ S6 CMND (hoäc si h chiu): 

Ngày cAp: 

Nai cAp: C%lc Cánh sat quãn l hành chInh v trot  tir xA hi 

6/ Qu& tjch: Vit Nam 

7/ Dan tc: Kinh 

8/ Dja chi thr?ng trü: 

9/ S6 din thoii: 

10/ Dja chi email: nguyetntmvimc.co 

11/ Ten t chCrc là d6i tuclng cong b thông tin: Cong ty c phAn Cãng Hâi Phông 

12/ ChCrc vii hin nay t?i th ch(ic là di tucmg cOng b6 thông tin: Thành vién Ban kim soát 

13/ Các chCrc vi hin dang nAm gift tai t chirc khác: 

- Chuyên viên Ban Cáng bin và Dich vi Hang hãi tai  Tng cOng ty Hang hãi Vit Nam-CTCP 

(VIMC); 

- Thành viên Ban kim soát COng ty c phAn Di 1 Hang hài Vit Nam (Vosa); 

- Ngtthi di din phân vn cüa Tng cong ty Hang hãi Vit Nam-CTCP kiêm thành viên Hi 
dng thành viên Cong ty 1'NI-ll-I Van tái quc t Nht Vit. 

14/ s6 CP nAm gift ti Cong ty c phn Cãng Hãi Phông: 

-Cánhânsâhftu: Khongco 

- Dai din sâ hUu: Không Co 

15/ Các cam k& nAm gift (nu cO): Khong cO 



16/ Danh sách ngtthi Co lien quan cüa ngu&i khai: 

Danh sách chi ti& dInh kern Bàn cung cp thông tin 

17/ Lçii ich lien quan di vài cong ty dai  chüng, qu clai chüng (nu có): 

- Chuyên viên Ban Cãng bin và Djch vi Hang hãi t?i  T&ig cong ty Hang Hãi Vit Nam-CTCP. 

T6ng cOng ty Hang hài Vit Nam-CTCP là C dOng lan cüa Cong ty c phAn Cãng Hãi 

PhOng, nm gi 92,56% vn diu l ti Cong ty c phn Cãng Hãi PhOng. 

- Thành vién ban kim soát Cong ty c phAn Di l Hang hãi Vit Nam (Vosa). 

Cong ty c phAn Dai  l' Hang hãi Vit Narn (Vosa) là cong ty con cüa Tng cong ty Hang 

hái Vit Nam-CTCP (C6 dông lan cüa Cong ty c phn Cãng Hái PhOng). 

- Ngu?ii dai  din phAn vn cüa Tóng cong ty Hang hái Vit Nam-CTCP kiêm thành viên Hi 

dng thành viên Cong ty TNHH Vn tãi qu6c t Nht Vit, t' l dai  din 15% vn diu l tai 

doanh nghip. 

Cong ty TNHH Vn tài quc t Nht Vit là cong ty lien kt cüa Tong cong ty Hang hái 

Vit Nam-CTCP (C dông lan cüa Cong ty c phAn Cãng Hái Phong). 

18/ Quyn lçii mu thun vâi cong ty dai  chüng, qu di chüng (nu có): Không có 

Tôi cam doan nhtng Ru khai trên day là dung sr that,  nu sai tôi xin hoàn toàn chju trách 
nhim truàc pháp lust. 

Nguyn Thj Minh Nguyt 



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Stt  
Mã 
CK  

Họ tên  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)  

Chức vụ 
tại công ty 

(nếu có)  

Mối quan hệ 
đối với người 

kê khai  

Loại hình 
Giấy NSH (*) 

(CMND/ 
Passport/ 

Giấy ĐKKD)  

Số Giấy NSH  Ngày cấp  Nơi cấp  
Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 
của công 
ty/ người 

nội bộ  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 

quan của 
công ty/ 

người nội 
bộ  

Lý do (khi 
phát sinh 

thay đổi liên 
quan đến 
mục 13 và 

14)  

Ghi chú 
(về việc 

không có 
số Giấy 
NSH và 
các ghi 

chú khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 PHP 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
 

Thành viên 
Ban kiểm 

soát 
 CCCD   

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH 

  0% 23/4/2026  

Theo Quyết 
định của Đại 
hội đồng cổ 

đông 

 

1.01 PHP Nguyễn Văn Hoàn    Bố đẻ Không có          Đã mất 

1.02 PHP Lại Thị Tuyết Minh    Mẹ đẻ Không có          Đã mất 

1.03 PHP Nguyễn Thế Kỷ   Bố chồng CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.04 PHP Bùi Thị Hường   Mẹ chồng CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.05 PHP Nguyễn Thế Minh   Chồng Không có          Đã mất 

1.06 PHP Nguyễn Thế Vũ   Con đẻ CCCD   
Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 
  0% 23/4/2026    

1.07 PHP 
Nguyễn Thế Nhật 

Khôi 
  Con đẻ CCCD   

Cục Cảnh sát 
QLHC về TTXH 

  0% 23/4/2026    

1.08 PHP 
Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam-CTCP 
(VIMC) 

  

Bà Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt là 

Chuyên viên 
Ban Cảng biển 

và Dịch vụ 
Hàng hải của 

VIMC 

ĐKKD 0100104595 10/7/2025 
Sở KH&ĐT  

Thành phố Hà 
Nội 

Số 1 Đào Duy Anh, 
phường Kim Liên, 
thành phố Hà Nội 

 
CNSH: 

92,56% VĐL 
23/4/2026    

1.09 PHP 
Công ty cổ phần Đại lý 

Hàng hải Việt Nam 
  

Bà Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt là 
thành viên Ban 
kiểm soát tại 
doanh nghiệp 

ĐKKD 0300437898 08/7/2021 
Sở KH&ĐT 

Thành phố .Hồ 
Chí Minh 

Tầng 5, Tòa nhà 
Petroland - Số 12 Tân 
Trào, phườngTân Mỹ, 

thành phố Hồ Chí 
Minh 

 0% 23/4/2026    

1.10 PHP 
Công ty TNHH Vận 

tải quốc tế Nhật Việt 
  

Bà Nguyễn Thị 
Minh Nguyệt là 
Người đại diện 
phần vốn của 
VIMC kiêm 

thành viên Hội 
đồng thành viên 

tại doanh 
nghiệp (tỷ lệ đại 
diện 15% vốn 

điều lệ) 

ĐKKD 0200114893 27/6/2025 
Sở Tài chính 

Thành phố Hải 
Phòng 

Đường Ngô Quyền, 
phường Đông Hải, 

thành phố Hải Phòng 
 0% 23/4/2026    

 

 

 

 
 



DANH SAd NGUI NO! 110 VA NGU)I LIEN QUAN (CA NHAN, TO ChiC) DEN NGU'Oi NQI B(S) 

Ma ch(rng khoán: PHP 
Ten Cong ty: Cong ty cô p1in Cãng Hal Phông 
Ngày ctit: 23/4/2026 

STT chirng 
khoán 

1-19 va ten Cliüc vii ti Lông ty 
Môi quan he dôi vol 

nguOi nôi bô 

Loai hInh 
Giy NSII 
(CMND, 

CCCI), H 
chicu, 

DKKD) 

s6 giãy NSH 
Ngày cap giây 

NSH 

ThOi (IICfl1 1)0 
nhirn NNB/trO 

thãnh NLQ 
Chi chO 

(2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Text ü't Text Text Text Text Text 
Date 

(dd/thrn/y) 
Date (dd/mm/yy) Text 

PuP Plim I-IcIng Minh 

ChO tjch 
Hôi dng quän tr, 
NguOi di din thco 

phãp ltit 

CCCD 15/04/2024 

P1W Pli,n Hang Minh 

ChcI tjcli 
Hi d6ng qti trl, 
NguOi di din thea 

pháp Iut 

CCCI) 15/04/2024 

1.0 I PlIP Phm Duy NghTa Bô dé Khong ccI Dâ mat 

1.02 PuP Vu Thj Xuân Phisong Mc dé CCCI) 15/04/2024 

1.03 PHP Cao Dcrc Van B vo CCCD 15/04/2024 

PHP Cao DCrc Van B6 va CMND 15/04/2024 

1.04 P1-IP VO Tlii Kim Lien Me va CCCD 15/04/2024 

1.05 PlIP Cao Ilil Thus' Van V CCCD 15/04/2024 

PI-IP Cao Thi ThuS' Van Vct CCCD 15/04/2024 

1.06 PI-IP Phm 1-lông Hal Con trai CCCI) 15/04/2024 

1 



STT 
M 

ch(zng 
khoãn 

119 Va ten ChIc vu ti cong ty 
. 

Môi quail h dOi vôi 
nguoi ni b 

Loi hInh 
GiyNSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

s giAy NSH 
Ngày C1) giây 

NSH 

Thôi diem bô 
nhiêm NNB/trä 

thãnh NLQ 
Clii chü 

1.07 PlIP Phatii Cao Soii Con trai CCCD 15/04/2024 

1.08 P1 IP Pham VO TuIn Anh ruôt CCCD 15/04/2024 

1.09 PuP Nguyn Th Qu'nh 1loa Chj dâu CCCD 15/04/2024 

1.10 P1 1P Pham Th Phiiong Mai Ch ruçt CCCD 15/04/2024 

1.11 Pt (P 1'him hOng Thng Anti r CCCD 15/04/2024 

1 (2 Pt I P Phaiii Trung Tin Anh rtit CCCD 15/04/2024 

1.13 PHP Nguyn Thj Bich Thun Chj dAu CCCD 15/04/2024 

1.14 PHP Phin Thj Hong Phong Chj rut CCCD 15/04/2024 

1.15 PHP Van Thành Long Anti r CCCD 15/04/2024 

1 .16 PHP 

Cong ty TNHH mt 
thành vién Cãng Hoàng 
Diu Chüa V (Câng 
Hoàng Diu Chüa Vë) 

Ong Pham Hng Minh là 
Ngtri di din phn v6n 
cOa Cãng Hal PhOng, 
Chü tjch Hi ding thành 
viên tai doanh nghip, t3 
1 41 din là 40% vn 
diu l (Cãng Hoàng 
Diu Chia V là cOng ty 
con cüa Cãng Hài Phong) 

DKKD 0201712790 15/07/2025 15/04/2024 

2 



Si] hüng 
khuan 

lb vã (Cu Chi'ic vu tii cöii ty 
Mw quan h d6i vôi 

nguo'i ni b 

Loi hInh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngay cp giy 

NSH 

Thôi diem b6  
nhiin NNB/tr& 

thành NLQ 
Gui chO 

1.17 PHP 

Tng cong ty Hang hal 
Viêt Nam-CTCP 

(VIMC) 

Ong Pham Hong Minh là 

NgLr&i di din phn von 
cüa VIMC ti Càng Hài 
PhOng,t1d?idinlà 
20,56% vn diu 1 

(VIMC là c dông Ian 
cüa Cãng Hài Phong) 

DKKD 0100104595 10/07/2025 15/04/2024 

2 PHP NguyCn Tuông Anh 
Thành viên 

Hi ding quan trj 
CCCD 15/04/2024 

PlIP Nguyen 1'uOng Anh 
Ph6 Chü tch Hi 

dng quãn trj 
CCCI) 23/04/2026 

Theo Quyêt 
djnh cüa Hi 
dng quan trl 

2.01 PHP Nguyn Van Thanh B dé CCCD 15/04/2024 

2.02 PHP Bai Thi Thãnh Me dé Không cO I) mat 

2.03 PHP Nguyn Huyn Nga Mc ké CCCD 15/04/2024 

2.04 P1 IP Cao Tin Thi B6 v CCCD 15/04/2024 

2.05 Pb IP Ngo Thj LuyCn Mc v CCCD 15/04/2024 

3 



STT 
Ma 

chñng 
khoán 

tic sa (Cu Chiic s'ii ti cong ty 
Môi quan he dôi vOi .. 

ngtroi nôi bO 

Loai hInh 
Giây NSU 
(CMND, 

CCCD, H 
chiCu, 

DKKD) 

s6 giy NSI-I 
Ngày cp giy 

NSH 

Thôi diem bô 
nhim NNBItrO 

thành NLQ 
Chi chü 

2.06 PHP Cao Thj ThOy Binh Vg CCCD 15/04/2024 

2.07 PI-IP Nguyn 1ung Van Con gal CCCI) 15/04/2024 

2.08 PHP Nguy& Tu&ng Vy Con gái CCCD 15/04/2024 

2.09 PHP Nguyn Thj Cam Tü Em rut CCCD 15/04/2024 

2.10 PHP LC Van Thanh Em ré CCCI) 15/04/2024 

2.1 I PHP Nguyn Thi Kim flanh Em rut CCCD 15/04/2024 

2.12 PHP Nguy&i Anh Tun Em r CCCI) 15/04/2024 

2.13 P1W 

Tong cong ty I-lang hài 
ViCt Nam-CTCP 

(VlMC) 

Ong Nguyn Ti.r&ng Anh 
là Ngtri di din phn 
vOn cOa VIMC ti Càng 
l-Iâi PhOng, t' lé dai dién 
là 12% vn diu lé 
(VIMC là cô dOng Ian 
cOa Cãng Hài Phang) 

DKKD 0100104595 10/07/2025 15/04/2024 

2.14 PHP 
COng ty cô phAn Cãng 

DàNng 

Ong Nguyn Ting Anh 
là ChO tich Hi dng 
quàn trl ti doanh nghip 

DKK[) 0400101972 19/07/2023 20/04/2026 

4 



STT cliáng 
khon 

119 va têii Chüc vi.•i ti cong ty 
Môi quan h dôi v&i 

nguoi ni b 

Loai hInh 
Giây NSH 
(CMND, 

CCCD, Ho 
chiu, 

01(1(D) 

Si giy NSH 
Ngày cap giây 

NSH 

Thôi din b 
nhiêm NNB/trô 

thành NLQ 
Clii cliO 

3 PHP Lê Hông Quãn 
Thãnh viên Hi ding 
quãn trl,  Tang Giám 

dc 
CCCL) 025077000148 10/07/2021 23/04/2026 

-Theo Quyt 
djnh ella Di hi 
dong cô dông 
-Theo Quyt 
djnh ella hi 
dông qulln trl 

3.01 PuP Lê Thjnh Vtrong B dá Không CO Dâ mt 

3.02 PuP Nguyn Thj Hôa Mc dé CCCI) 23/04/2026 

3.03 PuP NgO Minh NgQc Vo CCCI) 23/04/2026 

3.04 PuP L Anh Du'ong Con gal CCCI) 23/04/2026 

3.05 PuP Lê Hlli Dông Con trai CCCD 23/04/2026 

5 



STT 
MA 

chung 
khoán 

Hç 'O ten ChOc vii tl cong ty 
Moi quaii he dOi vol  

,. 
nguoi 1101 ho 

Loal hinh 
Ciy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S giy NSH 
NgAy cp giy 

NSH 

Th&i diem b6 
nhim NNB/trO 

thành NLQ 
Chi chO 

3.06 P1W Lê Hu BInh Anh ruOt CCCD 23/04/2026 

3.07 PHP Nguyn Thj Thu Chj dâu CCCD 23/04/2026 

3.08 Fl II Lê Hng Minh Anh rut CCCD 23/04/2026 

3.09 FlIP Pham Thi Plrnoiu I j Clii dIu CCCD 23/04/2026 

3.10 Fl IF Lé Quang Tin Anh rut CCCD 23/04/2026 

3.11 P11l VüThj Bich Mu&i Chjdâu CCCD 23/04/2026 

3.12 FlIP NgO VOn Minh Bv CCCD 23/04/2026 

6 



STT 
Ma 

chOng 
khoán 

Hç và ten Chüc vy ti cong ty 
. 

MOi quail he dôi vOl 
ngtrOi ni b 

Loai hInh 
Giiy NSH 
(CMND, 

CCCI), Ho 
. 

cli icu, 
DKKD) 

So giãy NSH 
. - 

Ngày cap giây 
NSH 

ThOi diem bô 
nhim NNB/tr 

thành NLQ 
Chi chU 

3.13 PUP Vu Thi Minh Mc vq CCCD 23/04/2026 

3.14 PI-IP 
Cong ty CO phãn Tan 

Cãng Quy Nlwn 

Ong LC I-lông Quân là 
Clu'i tich HDQTtai 
doanh nghip 

I)KKD 23/04/2026 

3.15 PUP 
COng ty TNHH càng 

Qu6c t SP-PSA 

Ong LC Hông Quân là 
PhO Chü tich HDTV tai 
doanh nghip 

DKKD 23/04/2026 

3.16 PHP 
Cong ty c phn Càng 

Quy Nhon 

Ong Lé 1-lông Quãn là 
T6ng giám dOc tai doanh 
nghip 

DKKD 23/04/2026 

3.17 PUP 
Tong cong ty Hang hái 

VitNam-CTCP 
(VIMC) 

Ong LC Hông Quân là 
Ngu&i dai  din phn von 
cOa VIMC tai  Càng Hal 
PhOng, t' l di din là 
12% vn diu lé (VIMC 
làcdônglàncUaCàng 
I-lài PhOng) 

DKKI) 0100104595 10/07/2025 23/04/2026 

4 PHP LQuangThái 
Thành viCn Hi dOng 

quàn tr 
CCCD 019081003679 10/07/2021 29/04/2025 

4.01 PUP L' Van HOng BO do KhOng cO Khong Co Dä mAt 

4.02 PlIP Ha Thi Xoan Mc dO CCCD 006156002191 11/08/2021 29/04/2025 

4.03 PI-IP Ngo Thucmg ChInh I3 vçi CCCD 019058000140 28/03/2021 29/04/2025 

4.04 PI-IP Nguyn Thi Lan Mc vy CCCD 019158000172 28/03/2021 29/04/2025 

7 



SF]' clit'rng 
khoán 

I Iç vli ten Chüc vi t9i cling iv 
Môi quan he doi vOl 

ngu'oi ni b 

Loi hlnh 
Giy NSFI 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

s6 giy NSU 
Ngãy cap giây 

NSH 

ThO'j dini b 
nhiêni NNB/tr& 

thãnh NLQ 
Ghi chü 

4.05 PHP Ngô Hal Chi Vq CCCD 29/04/2025 

4.06 PUP L' Ngçc Mai Con gal CCCD 29/04/2025 

4.07 PHP L Hal Phong Con tral Fl chiu 29/04/2025 

4.08 PHP L Thu Hisong Em rut CCCD 29/04/2025 

4.09 P1 IP 

T6ng cong ty Hang hal 
Vit Nam-CTCP 

(VIMC) 

Ong L' Quang Thai là 
lruOng Ban Du tir cüa 
VIMC, Ngtrii di din 
phân vn cüa VIMC tai 
Càng Hal Phong, t l 
di din là 12% v6n diu 
1i (VIMC là c dông iOn 
cüa Cãng Hài PhOng) 

DKKD 0100104595 10/07/2025 29/04/2025 

4.10 PHP 
COng ty c phn 

Cãng Sãi GOn 

Ong L Quang Thai là 
NgLr&i dai  din phn von 
cüa VIMC, thành viên 
HOi dng quàn trj tai 
doanh nghip 

DKKD 0300479714 09/05/2023 29/04/2025 

5 PHP Nguyn Thj Yn 
Thãnh viên Hi dOng 

quan tr 
CCCD 15/04/2024 

5.01 PHP Nguyn Kim Ihep Bô dë CCCD 15/04/2024 

5.02 PHP Di.rcng Thj Tam Mc clê CCCD 15/04/2024 

8 



STT 
Ma 

chuing 
khoãn 

1-19 và tCn ChUc viii ti cong ty 
. 

Moi quail he dôi vol 
,. 

ngtroI ni bç5 

Loai hInh 
(;iyNsu 
(CMNI), 

CCCD, H 
. 

ch ieu, 
DKKD) 

S giy NSI-I 
Ngày cap giây 

NSI-1 

Thôi diem bô 
nhim NNB/trO 

thành NLQ 
Chi chIi 

5.03 PUP Nguyen Van Hiu B6 chng Khong cO D mt 

5.04 PUP Trân Thj Ngà Mc chng CCCD 15/04/2024 

5.05 PlIP Nguyn Toân Thang Chng CCCD 15/04/2024 

5.06 PI-IP Nguyn Minh Quang Con trai CCCD 15/04/2024 

5.07 PI-IP Nguyn Th Thu An Con gal CCCD 15/04/2024 

5.08 PUP Nguyn Kim Phirng Anh rut CMND 15/04/2024 

5.09 P1 IP Nguyn Thi Thu Thu Em rut CCCD 15/04/2024 

5.10 PUP Nguyn Khánh 1-lang Chj dâu CCCD 15/04/2024 

5.11 PI-IP Nguyn Tr9ng Thng Em r CCCD 15/04/2024 

9 



STT 
Ma 

chIng 
khoãn 

1I v ten (luic vii ti cong 
Moi quan h dôi vOi 

ngui ni b 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

s6 giy NSH Ngày cap giy 
NSH 

Thôi diem bô 
nhim NNB/tñx 

thành NLQ 
Ghi chü 

5.12 PHP Cong ty C6 phAn 
Càng Cam Ranh 

Ba Nguyn Thj Yn là 
Nguii dai  diên phn v6n 
cüa VIMC, Thành vin 
F1i d6ng quàn tn ti 
doanh nghip 

DKKD 4200272350 08/05/2023 15/04/2024 

5.13 PHP 

T6ng cOng ty Hang hãi 
Viêt Nam-CTCP 

(VIMC) 

Ba Nguyn Thj Yen là 
Tnrthig Ban 16 chic 
nhân sr cüa VIMC, 
Ngri dai din phn v6n 
cüa VIMC ti Cãng Hãi 
PhOng, tS 1 dai  diên là 
12% v6n diu 1 (VIMC 
là c6 dOng IOn cüa Cãng 
Hãi PhOng) 

DKKD 0100l04595 10/07/2025 15/04/2024 

5.14 PHP 
COng ty c6 phAn Cãng 

Quy Nhcm 

Ba Nguyn Thj Yn là 
Ngui di din phn v6n 
cüa VIMC, Thành viên 
Hi d6ng quàn trj ti 
doanh nghip 

DKKD 4100694020 03/09/2025 17/04/2026 

6 PHP L Dong Thành viên Hi d6ng 
quan tr CCCD 15/04/2024 

6.01 PIll' Lê TuAn B6 dé CCCD 15/04/2024 

6.02 P HP Lê Thj Ian Me dé CCCD 15/04/2024 

10 



STT 

VI -  

chung 

khoán 
Hç ã ten Chuc vy ti cong tv 

. 
Môi quan h di v&i 

uguot nOi bO 

Loi hInh 
Giay NSH 
(CMND, 

CCCD, HO 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
NgIy cp giy 

NSH 

Thôi dim bô 
nhim NNB/trô 

thành NLQ 
Ghi cli6 

6.03 PUP Nguyn Tin Thông 13 vp CMND 15/04/2024 

6.04 P1 IP Lé Thi Toan Mc vi CCCD 15/04/2024 

6.05 PuP Nguyn Phuong Tháo Vcy CCCD 15/04/2024 

6.06 PulP 1. 1hanh Con tral 15/04/2024 

Chira có Can 
cuàc, da có ma 
so djnh danh cá 
nhân 

6.07 PUP 1. 1là Con trai 15/04/2024 

Chira cô Can 
cuàc, da cO ma 
s dinh danh Ca 
nhân 

6.08 P1 IP LO HOa Em ruOt (CC[) 15/04/2024 

6.09 PHP Ltrang Thj Dung Em du CCCD 15/04/2024 

11 



STT 
Mi 

chiing 
khoan 

Ily và tCii ('hOc vii ti cOng ty 
Môi quan he döi vol 

ngun fbi 1)0 

Loai hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, I-1 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngay cp giy 

NSH 

ThOi diOm bô 
nhim NNB/tr0 

thành NLQ 
Gui chu 

6.10 PHP 

Tang cOng ty Hang hal 
Viêt Nam-CTCP 

(VIMC) 

Ong Lé DOng là Giárn 
d6c Trung tam CNTF 
cOa VlMC, Ngu&i di 
din phn v6n cüa VlMC 
ti Cang Hãi Phong, t' I 
di din là 12% vn diu 
h (VIMC là c dOng Ian 
cOa Càng Hãi PhOng) 

DKKD 0100104595 10/07/2025 15/04/2024 

6.11 PHP 
COng ty c6 phn Vn tãi 

container VIMC 

Ong Lê DOng là Ngui 
c1i din phn vn cOa 
VIMC, Thành vin 1-101 
dng quàn trj ti doanh 
nghiép 

DKKD 0110710348 10/05/2024 15/04/2024 

7 PHP Trinh Thi Ngoc Biên 
Thành viên H0i  dng 

., 
quan trj 

CCCD 23/04/2026 
Theo Quyt 
djnh cOa Di h01  
dng c doug 

7.01 PHP Nguyn Phu Hoàng Lan Chóng CCCD 23/04/2026 

7.02 PHP Nguyn Trnh 1161 An Con gái Không cO 23/04/2026 COn nhO 

7.03 PHP 
Nguyn Ph Hoàng 

Minh 
Con tral Không cO 23/04/2026 COn nhô 

12 



13 

STT chOng 
khoán 

119 vã ten Chirc vy ti cOng ty 
Môi quan h d61 v&i 

ngirOi nti b 

Loi hinh 
Clay NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

So giy NSFI 
Ngay cp giy 

NSH 

Thqi dim b 
nhiêm NNB/trO 

thành NLQ 
Clii ctii'i 

7.04 PuP Nguyn Phii Hin Long Con tral Không cé 23/04/2026 Con nhô
,/ 

7.05 Pt IP Trinh Vit Hâi B dè CCCD 23/04/2026 

7.06 P1 IP Cung Thj Ngoc Me dé CMNI) 24/04/2026 

7.07 PuP NguynThiKimThi Mechng C'vtN1) 25104/2026 

7.08 PHI' NguynPhiiCuong Bch6ng KhOngcO DAmât 

7.09 PuP 
Tang cong ty Hang hãi 

Vit Nam-CTCP 
(VLMC) 

Ba Trinh Thj Ng9c Biên 
là TrixOng Ban Phát trin 
kinh doanh cOa VIMC, 
Ngubi dai  din phAn vn 
cUa VIMC ti Cãng Hãi 
PhOng (t' l 12% von 
diu I) 

DKKD 0100104595 10/07/2025 23/04/2026 

co' 
C6 

CHGI 



SI! 
Ma 

chtng 
khoán 

lIç v6 ten Chi,c vii tii Lông t 
Moi quan h doi vOl 

ngLrOi ni b 

Loii hunh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngay cp giy 

NSH 

ThOi diem bO 
nhim NNB/tr0 

thành NLQ 
Ghi chO 

7. 0 FliP 
COng ty c pMn Du 

Cãng Cal Lan 
i'E chrc có lien quan DKKI) 5700688013 04/07/2024 23/04/2026 

7. I Fl IF 
COng ty TNHH cãng 
container quOc tO Cái 

Lan 

Ba Trjnh Thi NgQc Bin 
là Nguäi di din phAn 
v6n cOa CTCP DAu tu 
Cang Cal Lan kiern PhO 
Chü tjch Hi dng thành 
vien tai doanh nghiep (t 
I dai diên 15% vn diu 
1) 

DKKD 5700884515 06/07/2023 23/04/2026 

7.12 PI-IP 
Cong ty ThHH Cãng 
quc t IlL Cãng Hài 

PhOng 

Ba Trjnh Thj Ngoc Bin 
là Ngu&i dai  din phn 
v6n cüa Cãng Hãi PhOng 
kiêrn PhO Chü tich Hi 
dng thành viên t?i 
doanh nghip (t 1 d@i 
din 15% vn diu 1) 

DKKD 0202267038 20/12/2024 23/04/2026 
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chüng 
huan 

Chuc viii ti cOng ty 
Mo! quan h dôi 'vôi 

ngu*i ni b 

Loi hInh 

S giy NSH 
Ngày C giãy 

NSH 

Thôi diem bô 
nhiêm NNB/trO 

thành NLQ 
(;hi cli0 STT 119 Va ten 

Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

7.13 PIiP 
Cong ty c6 phn Càng 

Sài GOn 

Ba Trjnh Thj Ngçc BlOn 
là Ng.r&i dai  din phAn 
v6n cOa VIMC kiém 
Thành viên Hôi dMg 
quãn tn ti doanh nghip 
(t' lé dai  din 09% vn 
diu 1) 

DKKD 0300479714 09/05/2023 23/04/2026 

8 PUP Trmn Th Thanh Hii TrtrOng Ban kiin soät CCCD 15/04/2024 

8.01 Pt IP Trn Van Dcrc Bo dé CCCD 15/04/2024 

8.02 I'l P D Thj Bay Mc dé CCCD 15/04/2024 

8.03 PUP Nguyn Quang Vinh Chng Không cO øà mat 

8.04 PUP Nguyn Khánh Duy Con trai CCCL) 15/04/2024 

8.05 FlIP Trn Thi Thanh Hoài Em rut CCCD 15/04/2024 

8.06 I1 IF NgO Qu Lam Im rt CCCL) 15/04/2024 

8.07 P1I1 Trn Thanh Binh Em rut CCCD 15/04/2024 

8.08 P1 IP Nguyn Thi Hin Fm dãu CCCD 15/04/2024 
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S'TT 
Ma 

chirng 
kIion 

l-1 và ten Chüc vii ti cong ty 
- 

Moi quali he dôi vói 
nguôi ni b 

Loai hInh 
Giy NSH 
(CM ND, 

CCCD, Ho 
cli Ic U, 

DKKD) 

S giy NSF! 
Ngày cap giay 

NSH 

Thôi diem bô 
nhiCm NNB/trö 

thanh NLQ 
Ghi chO 

8.09 PUP Trn Thanh Lon& Anh ruôt CCCD 15104/2024 

8.10 PIll' Nguyn Thj lhOy ChI dâu CCCD 15/04/2024 

8.11 PuP 
COng ty C6 phân 

DáutuvàPháttrin 
Cãng Dinh Vu 

Ba Trn ThI Thanh Hal 
là TruOng Ban kim soát 
t0i doanh nghiêpCãng 
DInh Vu là cOng ty con 
cOa Càng Hãi PhOng) 

DKKD 0200511481 13/12/2025 15/04/2024 

812 PIll' 

Cong ty C6 phAn Vn tãi 
Container Dông D - 

Cáng Hài PhOng (DUP 
Lines) 

Ba IrAn Thj Thanh Hal 
là Ngiräi di din phAn 
v6n cüa Cãng Hãi PhOng 
t' I di din là 9,74% 
v6n di6u l, TnrOig Ban 
kirn soát tai  doanh 
nghip (DHP Lines là 
cOng ty lien doanh, lien 
k6t cOa Cáng Hài PhOng) 

DKKD 0200810347 20/04/2021 15/04/2024 

9 ['III' VU Th! Thanh DuyCn 
Thãnh viCn Ban kiêm 

so-at 
CCCI) 23/04/2026 

Theo Quyt 
djnh cüa Di hi 
doug cô dông 

9.01 Pill' VÜTh K' 136 dC (CCD 23/04/2026 
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SFT clung 
khoOn 

I l() vu ten (huic vii ti cong ty 
Mot quan he (1i vó 

uguol n(i h 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6  giy NSH 
Ngày cap giy 

NSH 

Th&i dim b 
nhim NNB/trö 

thành NLQ 
Clii dO 

9.02 PuP Dam Thi Tuyt Mc dê CCCD 23/04/2026 

9.03 PHP Trn Quang Dtwng I3 chng Không có Dä mat 

9.04 P1 IP Vu Thj Nht Mc chng Không có Dã mt 

9.05 P1W Trn Xuân Dtrang Chng CCCI) 23/04/2026 

9.06 PlIP IrAn NgQc Khánh Chi Con gái CCCD 23/04/2026 

9.07 PI-IP TrAnNgocKhanhLinh (on CCCI) 23/04/2026 

9.08 PHP VO I1ng Du lin trai CCCD 23/04/2026 

9.09 PI-IP Nguyn Phu.rong Hoa Em dãu CCCD 23/04/2026 

9.10 PuP VU Hãi Hu Em gái CCCD 23/04/2026 

17 



STT 
Ma 

chinig 
khoan 

11ç và ten Chic vu tal cong t 
Môi quan h dôi vói 

nguO'i ni bO 

Loi hinli 
Giy NSII 
(CMND, 

CCCD, HO 
chiu, 

DKKD) 

S giy NSF! 
Ngãy cap giãy 

NSF! 

ThOl dim b 
nhim NNB/trr 

thành NLQ 
Ghi chü 

9.11 P1 (P VU Ng9c Dip Em r CCCD 23/04/2026 

9.12 1>1 IP 
Tng cong ty Hang hãi 

ViOt Narn-CTCP 
(VIMC) 

Ba VU Thj Thanh DuyOn 
là Phó trirâng Ban Tài 
chfnh - kE toán tai VIMC 

DKKD 0100104595 10/07/2025 23/04/2026 

9.13 PUP 
Cong ty c phn 

Càng Sài GOn 

Ba VU Thj Thanh Duyén 
là TrtrOng Ban kim soát 
tii doanh nghip 

DKKI) 0300479714 09/05/2023 23/04/2026 

9.14 PuP 
Cong ty TNI-1H Scra 

cha tàu biM Vinalines - 
Dông Do 

Ba VU Thj Thanh Duyén 
là Ngisi di diên phAn 
v6n cOa VIMC kiOm 
Thành viOn HOi  dng 
thành viOn tai  doanh 
nghip (t l d?i  din 
51% v6n diu lé) 

DK KI) 0202007462 16/04/2009 23/04/2026 

9.15 PuP 
COng ty c phn Dai  l 

Hang hal ViOt  Nam 

Ba VU Thj Thanh DuyOn 
là Truông Ban kim soát 
ti doanh nghip 

DKKD 0300437898 08/07/2021 23/04/2026 

18 



Si"!' cluing llç va têii Chüc vy ti cong ty 
Mi quan h di vôi 

nguOi ni b 

Loi hInh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngày citp giy 

NSH 

Thôi dim b6 
nhim NNB/tr& 

thành NLQ 
Clii chü 

10 PHI' 
Nguyn Thj Minh 

Nguyt 
Thành viên Ban kim 

suat 
('('CI) 23/04/2026 

Theo Quyêt 
djnh cüa Di hi 
ding cô dông 

10.01 PlIP Nguyn Van Iloàn RO dé Không có Dâ mat 

10.02 PUP Lai ThI Tuy& Mink Mc do Khong cO D mat 

10.03 PuP Nguyn Th K' B chng CCCD 23/04/2026 

10.04 PUP Bcui Thi l-ltrôiig Mc chng CCCD 23/04/2026 

10.05 PUP Nguyn Th Mink Chng Không có 
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S1"F chOng 
khoán 

ï-1ç ' ten Ch0'c vi ti cong ty 
Mi quan h d61 vói 

ngirOi ni b 

Loal hmnh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngãy cp giy 

NSH 

Thô'i dim b 
nhim NNB/tr6 

thãnh NLQ 
Chi chü 

0.06 PI-IP Nguyn Th VU Con trai CCCD 23/04/2026 

10.07 PlIP Nguyn The Nht KhOi Con tral (CCI) 23/04/2026 

I 0.OS P1W 
T6ngcongtyHanghai 

Viêt Nam-CTCP 
(VIMC) 

Ba Nguyn Thj Minh 
Nguyt là Chuyén Vien 
Ban Cang bin và Djch 
vii Hang hâi cüa VIMC 

DKKD 0100104595 10/07/2025 23/04/2026 

10.09 I!!1 COng ty c6 phAn Dal  l' 
Hang hãi Vit Narn 

Ba Nguyn Thj Minh 
Nguyt là thành viOn Ban 
kim soát ti doanh 
nghiêp 

DKKD 0300437898 08/07/202 1 23/04/2026 

10.10 PHP COng ty TNHH Vn tâi 
quoc tê Nht Viêt 

Ba Nguyn Thi Minh 
Nguyt là Ngu&i dai din 
phn vn cüa VIMC 
klein thành vi€n Höi 
ding thành viOn tai 
doanh nghip (t lé di 
din 15% vn diu 1) 

DKKD 0200114893 27/06/2025 23/04/2026 

20 



Ma 

chung 
khoãn 

HQ vã ten Chuc vu ti cong ty 
Moi quan he dôi v&i 

ngtroi ni b 

Loi hlnh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H1 
chicu, 

DKKD) 

si giây NSH 
Thoi dim bô 

nhim NB/trà 

thãnh NLQ 

Ghi chü STT Ngày cp giãy 

NSH 

II PHP Chu Minh Hoàng Phó Tong Ciárn Mc CCCD 22/07/2020 

11.01 PHP Chu Ttthng An Bô dC Không CO D mat 

11.02 PHP I bang Thj BIch Mc dé Khong CO DA mt 

11.03 PHP Nguyn VAn Nghia Bô v Không cO DA mat 

I .04 PUP Nguy& Th Thun Mc vçi CCCD 22/07/2020 

11.05 PHP Nguyn Thi HOa Va CCCD 22/07/2020 

11.06 PUP Chu Hin Minh Con gái CCCD 22/07/2020 

11.07 PHP Chu Minh Nhãt Con trai CCCD 22/07/2020 

11.08 PHP Chu Nht Minh DAng Con trai 

Chira cO CAn 

cuàc, dA cO mA 

s djnh danh cá 

nhân 

11.09 PHP Chu Minh Phong Anh rut CCCD 22/07/2020 
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SIT 
MA 

chüng 
khoAn 

Hç vã ten ChO'c vii ti cng tv 
MM quan h d6i vOl 

nguOi ni b 

Loi hInh 
Ciy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S giy NSH 
NgAy cp giy 

NSH 

Thôi diem bo 
nhim NNB/trO' 

thAnh NLQ 
Clii clit 

11.10 PI-IP D Thi Loan Chj dãu CCCD 22/07/2020 

11.11 PUP Chu Thj Hoàng Van Chi ruôt CCCD 22/07/2020 

11.12 PUP DngQu6c I-lOng Anh r CCCD 22/07/2020 

1 1.13 ll II 

COng ty c phn 
Du tu vA ThLrcmg mii 
Hang hal Hal PhOng 

Ong Chu Minh Hoang là 
Ngtr&i dai dién phn vOn 
cOa Càng Hal PhOng - ty 
I di din là 22% vn 
diL1 I, Chii tich Hi 
dng quAn tn ti doanh 
nghi4p (Cong ty Du tLr 
và Tluumg mi Hang hal 
Hal PhOng là cong ty lion 
doanh, liOn két cOa Cang 
1-lài PhOng) 

DKKD 0200770422 02/08/2019 22/07/2020 

12 I'IlI' Ha VA Hào PhO Tong Giám dc CCCD 22/07/2020 

12.01 PUP Ha Van l-1ng Bô dO CCCI) 22/07/2020 

12.02 PUP VA Thj Van Mc dO CCCI) 22/07/2020 
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SIT 
Ma 

ch(ñig 
khoán 

H vã ten Chic vu tai cong ty Moi quan h dôi vol 
nguOi ni b 

Loal hInh 
City NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

St giy NSF! 
Ngãy cap giäy 

NSF! 

Thol dim bô 
nhirn NNB/trô 

thành NLQ 
(hi din 

12.03 PI-IP Luu Van COn vy CCCD 22/07/2020 

12.04 PHP BOi Thi Nguyt Me vo CCCD 22/07/2020 

2.05 Pl-IP Liru Thi Phtront V CCCI) 22/07/2020 

12.06 PlIP I là Phirong lhOo Con gai CCCD 22/07/2020 

12.07 P1 IP ha Plurong Chi Con gal CCCD 22/07/2020 

12.08 P1-hP HàDic Mini Con trai 28/10/2023 

Chtra có Can 
CLiàc, dA cO ma 
s djnh danh cá 
ithân 

12.09 P1W Ha Van Quàng Anh rut CCCD 22/07/2020 

12. 10 PI-IP I-bOng Tlii Ngpc Chi dâu CCCI) 22/07/2020 
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STF 
Ma 

chung 
khoáii 

11 vã ten Chrc vii ti cOng ty 

Loi hinh 

O giy NSH 
Ngày dp giy 

NSH 

ThOi diem bô 
nhim NNB/trO 

thành NLQ 

Môi quan he dOi vol 
ngtrOi ni bô 

GiyNSH 
(CMND, 

CCCD, H 
. 

chicu, 
DKKD) 

Clii chO 

12.11 PHP I Ia lh! V1ai I hrong [ni nOt CCCD 22/07/2020 

12.12 PHP Trn Minh FlOng Em r CCC 1) 22/07/2020 

12.13 P1-IF' 
Cong ty TNHH Cáng 
qu6c t IlL Càng Hãi 

PhOng (HTlT Port) 

Ong Ha Vu Hào là 
Ngu&i c1i din phAn vn 
cUa Càng Hái PhOng - 
I di din 12% vn diu 
1, thành viên Hôi dng 
thành vien (HIlT Port do 
Cang Hal PhOng n&n gifl 
51% von dieu le) 

DKKD 0202267038 20/12/2024 29/11/2024 

12.14 P1-i P 
COng ty TNHH Smart 
Logistics Service (Hài 

Phong) 

Ong Ha Vu Hào là 
Ngu&i dai  din phAn vOn 
cUa Càng Hài Phong - 
l di din 20% vn diu 
l, ChU tjch Hi dng 
thành vién ti doanh 
nghip (Cong ty Smart 
Logistics Service (Hal 
PhOng) là cOng ty lien 
doanh lien k& cUa Càng 
Hài PhOng) 

DKKD 0202264936 28/11/2024 25/09/2024 
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STT cluing 
khoan 

llç vã ten Chrc v ti cong ty 
Môi quan h dôi vO'i 

ngirOi ni b 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S giy NSH 
- 

Ngày cap giây 
NSI-I 

Thôi dim b 
nhim NNB/trãr 

thãnh NLQ 
Ghi chti 

13 PuP Dão ThI Thu I JO Kê toan truöng CCCI) 15/04/2024 

13.01 P hIP Dào Van Then B6 dê CCCD 15/04/2024 

13.02 PHP Phm Thi Ngoc Bmnh Mc dê CCCD 15/04/2024 

13.03 PHP Nguyn Quang Duqc B chng Không cO D mt 

13.04 PUP Phm Thj Dun Mc chng CCCD 15/04/2024 

13.05 PHP Nguyn Quang BInh Ch6ng CCCI) 15/04/2024 

13.06 PHP Nguyn Ha Anh Con gal CCCD 15/04/2024 

13.07 PHP Nguyn Quang DOng Con trai Không cO 15/04/2024 

13.08 PHP Dào Nam Hal Anh ruât H chiu 15/04/2024 

3.09 P111' Tr.n Thu ThOy Chi dâu CCCI) 15/04/2024 
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ST1' chfrng 
klioãn 

Hç v'i tn ChO'c vi ti cong ty 
Môi quan h di vol 

ngu&i ni b 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngày cp giy 

NSH 

ThOi diem bo 
nhiêm NNB/trO' 

thành NLQ 
Clii c1i0 

13.10 PHP Dào Thj Htrong Giang Em rut CCCD 15/04/2024 

13.11 P11 P Phm Trung Thành Em r CCC 1) 15/04/2024 

3.12 PUP 
COng ty c phn 

Logistics Càng Sài GOn 

Ba São Thj Thu Ha là 
Ngtr&i dai  din phn vn 
cüa Cãng Hal PhOng - 
1 di din là 05% v6n 
diu l, thành viên Ban 
kimsoáttaidoanh 
nghip (Cong ty 
Logistics Cãng Sài GOn 
là cong ty han doanh, 
liOn kt cüa Càng Hãi 
PhOng) 

DKKD 0200771190 11/06/2024 15/04/2024 

13.13 PH p 
COng ty TNHH Cãng 
quc th TIL Cang Hal 

PhOng (HTIT Port) 

Ba São Thi Thu Ha là 
Ngtr&i di din phAn v6n 
cüa Cang Hal PhOng - 
l di din 12% vn diu 
l, thành viOn Hi dông 
thành viên tal doanh 
nghip (HTIT Port do 
Càng Hài PhOng nm girt 
51% vim diu Iê) 

DKKD 0202267038 20/12/2024 29/11/2024 
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STT ch(rng 
khoin 

IIç) và ten Chtc vçi ti c(i1g t 
S1oi quail h dôi vói 

nguôi nôi b 

Loai hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiêu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngày cp giy 

NSH 

ThOi (1im b 
nhim NNB/tr& 

thành NLQ 
Ghi chü 

13.14 PHP 
Cong ty c6 phAn Thung 
mi và Djch vi K thuCt 

Du Khf Blnh Minh 

T ch(rc cO 1in quan 
(Ong Nguyn Quang 
Binh — chng Ba Dào 
Thj Thu Ha là Chü tjch 
Hi dng quãn tn kiêrn 
Giám d6c, Ngu&i di 
din theo pháp lut cüa 
doanh nghip) 

DKKD 0202264799 26/11/2024 16/01/2026 

14 P11 I' Nguvii Anh Tuin 
Phó Truüng ban phy 
tr%c1i Ban Kiêm toán 

nôi b 
CCCD 01/07/2021 

14.01 PuP Nguyn Van Tjnh Bó dê CCCI) 01/07/2021 

14.02 P111> IrAn Th Hng Mc dC CCCI) 01/07/2021 

14.03 PUP DôMinhXuyên Ho vp CCCI) 01/07/2021 

14.04 PIIP lloàng I'hi En Mc vç CCCD 01/07/2021 

1405 P1 IP I P \n Arih Va CCCI) 01072021 
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STT 
Ma 

chung 
khoán 

HQ và ten Chuc vu ti cong ty 
Môi quan he dôi vOi 

ngtrOi ni b 

Loi hinti 
Clay NSH 
(CMNI), 

CCCI), I-1 
chieu, 

DKKD) 

S giy NSH 
Ngày cp giay 

NSU 

ThOi diem bO 
nhim NNBItrà 

thãnh NLQ 
Ghi chO 

14.06 PHP Nguyn Phwng Linh Con gái Không cO 01/0712021 COn nhô 

14.07 PHP Nguyn Phinig Anh Con gal KhOng cO 01/07/2021 COn nhO 

14.08 PUP Nguyn Hal Cong Con trai 10/07/2024 

Chira CO Can 
cuàc, dã cO ma 
s6 djnh danh cá 
nhân 

14.09 PUP Nguyn Thnh Van Em ruOt CCCD 01/07/202 I 

14.10 pup Dang Thu Nguyt Em dâu KhOngcO 01/07/2021 
KhOng lien lc 
dc 

15 PHP Phan Anh Tuãn 
Phó TnrOng ban 

Ban ki€m toán ni b 
CCCD 0 1/02/2024 

15.01 Pup Phan M?nh  Duy BO dC KhOng cO Dâ mat 

15.02 PHP DngThj Khánh MçdC CCCD 01/02/2024 
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STT chãng 
khoän 

I-I v ten Chñc vu ti cong ty Mi quan h d61 vôi 
nguOi ni b 

Loi hInh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

só NSH 
Ngy cap giãy 

NSI-1 

Thôi dim b6 
nhim NNB/trô 

thãnh NLQ 
Ghi chü 

I 5.O PI-IP Ngy lIthi 1)6ng 130 vçl KhOng có DI mtt 

1504 in to Vu Thi Minh Me vu CCCI) 01/02/2024 

15.05 PHP Ngiy Thj BIch Huyn Vq CCCD 01/02/2024 

15.06 P110 1'han IIuyên Trang Con gal CCCI) 01/02/2024 

I 5.07 Ifl I P Phan Mnh '1'6ng Con tral CCCI) 01/02/2024 

15.08 0110 Phan Dng Ha Anh ruôt CCCI) 01/02/2024 
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STT 
Ma 

ch6ng 
khoán 

!lç vã ten ChOc viz ti cong ty 
. 

Moi quan h clôi vol 
nguoi ni b 

Loi IiInh 
Ciy NSF! 
(CMND, 

CCCD, H 
ch icu, 

D K KD) 

S giy NSH 
Ngãy cap glay 

NSF! 

Thôi aiem ho 
nhiêm NNB/tr& 

thãnh NLQ 
Ghi chU 

Qo) II IP V6 [hi In Ihu Clii dau CCCI) 01/02/2024 

15.10 P1W Nguyn Nhtr Thông Con r CCCI) 01/02/2024 

16 II IP VU Tlii Lan Anh 
Nhãn viCn 
•. 

Ban KiCrn toán ni b 
(C( 'I) 01/02/2024 

16.01 VOTuongLal Bdé CCCD 01/02/2024 

6.02 D Thj Thanh Mc dé CCCD 01/02/2024 

16.03 Dng Düc 11nh B chng CCCI) 01/02/2024 
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STT 
MA 

chfrng 
khoán 

Ily vã ten Chuc vii tii cong ty 
M6i quan h di vói 

ngtroi nOl hO 

Loi hmnh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, HO 
chiu, 

DKKD) 

S6  giy NSH 
Ngày cp giy 

NSH 

Thoi dim bô 
nhim NNB/trO 

thành NLQ 
(,Iiu cht'i 

I I C I'hi 'l'iT1 Mc chông KhOng cO 1)0 nOt 

16.05 Dng DCrc Hâi ChT CCCD 01/02/2024 

I ',0 Dng Dcfc Binh ('on trai CCCD 01/02/2024 

61)7 Dng 1Iài Binh Con gái CCCI) 01/02/2024 

(.0 VO I bang Anh 1rn ruOt CCCD 01/02/2024 

I 6))') 1 bOnn \lai Anli Em dãu CCCD 01 02 2024 
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chIrng 
khoán 

H9 và ten ChOc v ti cOng ty 
Môi quail h dOi vOl 

nguOi ni b 

Loai hInh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, Ho 
chiCu, 

DKKD) 

s6 giy NSH 
Ngày cap giãy 

NSH 

Thoi diem bô 
nhim NNB/trO 

thãnh NLQ 
Ghi chO SIT 

16. 10 VO l-Iuyn Diu Anh Em rut CCCD 01/02/2024 

16.11 Phrn Xuân Virng Em r CCCD 01/02/2024 

16.12 PI-IP 
COng ty Co phn 

Lai dt Va VOn tài Càng 
Hal PhOng 

Ba Vu liii Lan Anh là 
thành viên Ban kiêm soát 
ti doanh nghip (Cong 
ty Lai dt Va Vn tài 
Càng Hài PhOng là cOng 
ty con cüa Càng Hài 
Phong) 

DKKD 0201040588 24/07/2025 26/06/2025 

17 PHP VU Van Hoi 
Nhân viOn 
•. 

Ban KiCni toán nôi bô 
CCCD 01/11/2021 

17.01 PHP Vu Van Quang B dC CCCD 01/11/2021 

17.02 PHP Nguy&i Thi On Mc dé CCCD 01/11/2021 

17.03 PI-IP Vu Van ThuOt I3 vo CCCD 01/11/2021 
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chung 
khoán 

Loi hlnh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

giy NSH 
Ngày cp giy 

NSH 

Thôi dim b 
nhim NNB/tr& 

thInh NLQ 
Chi clui Si'T 11 và ten Cliüt vii ti cong tv 

Mi quan he d61 v&i 
nguôri ni b 

17.04 PHP Ngo Thj Nga Mc vç Khong có KhOng CO DA rnt 

17.05 PHP VOlhjlhulrang Vç CCCD 01/11/2021 

1706 PHP VONgQcMinhAnh Congai 01/11/2021 

Chua cô Can 
cuôc, d cO m 
s6 djnh danh cá 
nhân 

7.07 PUP Vu ThI Phucrng Chj rut CCCD 01/11/2021 

17.08 PUP Büi Minh Hal Anh r CCCI) 01/11/2021 

18 PUP floãng Tlij Ha 
Nhân viên 

Ban Kiêm toán ni b 
CCCI) 01/07/2025 

PI-11 Hoàng Thj Ha Nhân viên 
Ban Kim toán ni b 

CMNI) 01/07/2025 

18.01 PlIP Hoang Ngçc Truäng B dé CCCI) 01/07/2025 

I 8.02 PHP Lé Thj Thch Mc dé CCC 1) 01/07/2025 
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STT cluuing 
kho'in 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
.L chacu, 

KKD) 

. 
So giay NSH 

Ngày cAp giAy 
NSH 

ThOi diem bô 
nhim NNB/trô 

thành NLQ 
Gui clici Hq vã ten ChOc vi ti cong ty 

Môi quan h dôi vol 

nguoi ni b 

18.03 PI-IP Phm Dinh Kh.rong 136 ch6ng Khong cO KhOng cO Dã muut 

18.04 PHP 1-bang Thj Viçing Mc ch6ng Khôuu cá KhOng cO 1)0 nifut 

18.05 PHP Pham DInh Tru&ng Chng CCCD 01/07/2025 

18.06 PHP Pham Hoàng San Con trai CCCD 0 1/07/2025 

18.07 PI-IP Phm 1-bang Linh Con gal (C(l) 

18.08 PJ-IP IloOng 'Ihj Ngc (hi 0i 

18.09 PHP 1-là Van Quãng Anh r2 CCCI) 

18.10 PHP Hoàng Thj Chinh Em gái CCCI) 

19 PHP TrAn van Moan 
NgirOi phii trách 
quãn trj Cong ty 

CCCD 01/10/2024 

19.01 PlIP IrAn VAn Hâu B6 dé CCCD 01/10/2024 

9.02 P1 IP Nguyn Th Lien Mc do CCCD 01 /1 0/2024 
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SIT 
Ma 

chrng 
khoán 

HQ Va ten ChIrc vij ti cong ty 
Mi quan h d61 vol 

ngtroi ni b 

Loi hInh 
NSH 

(CMND, 
CCCD, H 

c h icu, 
1) K K I)) 

SO giãy NSH 
Ngày cp giy 

NSH 

ThOi diem bô 
nhim NNB/trO 

thãnh NLQ 
Chi chO 

19.03 PHP Nguyn Huy KS' BO v CCCD 01/10/2024 

19.04 PUP LC Thj Nguytt Mc vci CCCI) 01/10/2024 

19.05 PUP Nguyn LO 1-là Vq CCCI) 01/10/2024 

19.06 PHP Iran Huy Nam Con trai CCCI) 01/10/2024 

19.07 PHP TrnHàNhi Congái 01/10/2024 

Chi.racóCän 
cuóc, dA cO ma 
sOdinhdanhcá 
nhân 

19.08 PUP Trãn VAn HOng Anti ruit CCCI) 0 1/10/2024 

19.09 PHP Doàn Thj Thu Huong Chj dâu CCCI) 01/10/2024 

19.10 PUP Trân Thi Thu Ha Em rut CCCI) 0 1/10/2024 

19.11 PUP VO Hãi Van Eiri r CCCD 0 1/10/2024 
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STT 
Ma 

chüng 
khoän 

11ç v\ ten Chirc v ti cong ty 
Môi quan h dOi v&i 

ngil&i ni b 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
.. 

chieu, 
DKKD) 

So giãy NSI1 
. Igay cap glay 

NSH 

ThO'i dim bô 
nhim NNB/trOr 

thành NLQ 
Ghi chui 

19.12 P1W TrnThjHuyên Emrut CCCD 01/10/2024 

19. 13 P1 [ j) Trn Duy Long Em r CCCD 01/10/2024 

9 14 P111' 
Cong ty c6 phAn Djch vi 

K$ thut và Dào tao 
Càng Hal PhOng 

Ong Trn Van Hoàn là 
Truing Ban kiêm soát t0i 
doanh nghip (Cong ty 
Dich vv K thut và Dào 
to Cãng Hal PhOng là 
cOng ty con cOa Càng 
Hài Phông) 

DKKD 0201712800 11/12/2025 05/03/2025 

20 PH1 Nguyn Van Dung 
Trq 1 Chü tch 

HDQT 
CCCD 01/05/2024 

20.01 PI-IP Nguyn Van Bach B dë CCCD 0 1/05/2024 

20.02 PHP Luu Thj Khiên Me dé CCCD 01/05/2024 

20.03 PHP Nguyn Thj 1-là Trang Con gai CCCD 0 1/05/2024 

20.04 PlIP Nguyn Van Thai Con trai ('CUD 0 1/05/2024 

20.05 PHP Nguyn Thj Bich Lien Chi ru3t CCCD 0 1/05/2024 

20.06 PuP Nguyn Dinh Chung Anh rt CCCD 0 1/05/2024 

20.07 PuP Nguyn Van Minh Em rut CCCD 01/05/2024 
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STT 
VI 

ch(rng 
khoin 

HQ vã ten Ch(rc vy ti cong ty 
Mi quan h di voi 

ngtrOi nGi  b 

Loi hmnli 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

s6 giy NSH 
Ngày cp giy 

NSH 

Thôi dim b6 
nhiOm NNB/tr?y 

thành NLQ 
Chi chü 

20.0 Ifl IP TrAn Thj Thiiy Dung Em dâu CCCD 01/05/2024 

20.09 PuP Nguyn Van Long Em rLIt CCCD 01/05/2024 

20.10 PI-IP Nguyn Thj Thu Hang Em dau CCCI) 01/05/2024 

20. 1! PI-IP 
Cong ty c phn Lai dAt 

và Vn tài Càng Hài 
PhOng 

Ong Nguyn Van Dung 
là Nguii di diên phAn 
v6n cOa Càng Hài PhOng 
t) l di din là 20% v6n 
diu l, ChO tjch Hôi 
d6ng quàn trl t?i  doanh 
nghip (Cong ty Lai dAt 
vã Vn tài Càng Hal 
Phong là cong ty con cüa 
Cang Hái PhOng) 

DKKD 0201040588 24/07/2025 01/05/2024 

21 PHP 
Nguyn Thj Ha 

Phuong 
Thu k Cong ty CCC 1) 09/10/20 14 

21.0! I!IP NguynVanHOa Bôdé CCCI) 09/10/2014 

21.02 PHP NhâmlhjThanhH&ng Mcdé CCC!) 09/10/2014 
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STT 
Ma 

chirng 
khoán 

H vã ten Chirc vi ti cOng ty 
Môi quan h dôi vol 

nguoi ni b 

Loai tiinh 
Giv NSII 

- 
(CMND, 

CCCD, I1 
chicu, 

DKKD) 

S6 giiy NSH 
Ngãy cap giây 

NSH 

- - 
Thôi diem bô 

nhirn NNBItr& 
thànti NLQ 

Chi chü 

Nhârn Thj Thanh l-Ing Mc do CCCI) 09/1 0/20 14 

21.03 PUP Nguyn Xuân Hung Bô chông CCCD 09/10/20 14 

21.04 PHP IloangThi Bich Hoa Mc ch6ng CCCD 09/10/2014 

21.05 PHP Nguyn 1-bang Anh Chông CCCI) 09/10/20 14 

PUP Nguyn Hoang Anh Chng CMND 09/10/20 14 

21.06 PI-IP Nguyn Khánh 1Iân Con gal CCCD 17/08/2015 

38 



ST1' ch(i'ng 
khoãn 

llç và ten ChOc "ci ti cong ty 
Môi quan h dôi vôi 

ngu&i ni b 

Loai hmnh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiêu, 

DKKD) 

S giy NSH 
Ngày cap giy 

NSH 

Thol dim b 
nhiêm NNB/tr& 

thành NLQ 
Chi cht'i 

21.07 PlIP Nguyen Xuân PhOc Con trai CCCD 19/03/2022 

21.0 PuP NguynQuangAnh 1mtrai CCCD 09/10/2014 

21.09 PHP 
CôngtycphnDjchvi 

K9thutvàDàotao 
Cãng Hãi PhOng 

To chCrc cO lien quan 
(Ong Nguyn Hoang 
Anh - Ch6ng Ba Nguyn 
Thj Ha Phuong là Thành 
viên Ban kim soát tai 
doanh nghip - Cong ty 
Dich vu K thuât và Dao 
tao Cãng Hãi Phong là 
cOng ty con cOa Cãng 
Hãi Phong) 

1)KKI) 0201712800 11/12/2025 05/03/2025 

21.10 PHP 

Cong ty TNHH mt 
thành viôn Cãng Hoàng 

Diêu ChOa V (Cãng 
Hoàng Diêu ChUa Ve) 

T' chc cO lien quan 
(Ong Nguyn 1-bang 
Anh - Chiig Ba Nguyn 
Th I-là PhLrang là Thành 
viOn Ban kim soát t?i  
doanh nghip - Càng 
Hoang Diu ChUa V là 
cOng ty con cUa Càng 
Hãi PhOng) 

DKKD 0201712790 15/07/2025 15/07/2025 
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40 

NGU'OI LAP 

Phim I1lng Minh 

Trn Van Hoàn 

2O023).,-  DHN TO CIIUC 

' •JJ 0! BONG QUAN TR! 

Co PHAN 

CANG HAl H6 

STT 
Ma 

chüng 
khoan 

0 

Hç vã ten ChOc vy tii cong ty 
Môi quan h dOi vol 

nguoI ni b 

Loal hInh 
Giy NSI-1 
(CMND, 

CCCD, 1-I 
chiCu, 

DKKD) 

S giy NSH 
Ngày cap giây 

NSH 

Thôi diem bô 
hj NNB/trO' 
thnh NLQ 

Chi chü 

22 PHP 
TOng cong ty Hang hãi 

ViCt Nam-CTCP 
(VIMC) 

Cong ty mc cüa Cang 
Hal 1'hông 

DKKI) 0100104595 10/07/2025 01/07/2014 

23 PHP 
Cong doàn Cong ty cô 
phn Cãng Hãi PhOng 

TO chüc chinh tn - xã 
hçi cOa Cang Hãi 
PhOng 

QDTL 
I 14/QD- 

CDHHVN 
07/07/2014 01/07/2014 

To chirc chInh 
tri-xã hOi s& 

hOii cô phân cOa 
Cang Hãi PhOng 



DANH SAd NGU'OI NO! BO VA NGUOI LIEN QUAN (CA NHAN, TO ChiC) BEN N(;UOI NO! BQ CO THAY 1)01 
Ma chirng khoán: PHP 
TOn Cong ty: Cong ty c6 phmn Cãng Hãi PhOng 

Ngày chôt: 23/4/2026 

SIT 
Ma 

chrng 
khoãn 

Ho vã ten ChOc V11 tOl cong ty 
Mi quan ti di vOl ngu01 

nôi bO 

Loai hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, U 
chicu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
Ngãy cp 
giãy NSH 

Thôi diem bô 
nhim 

NNB/tr& thành 
NLQ 

Chi chii 

// 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /, 

Text Text 7'xt Text Text Text Text 
Date 

(dd/rnm4yyy) 
Date 

(d&mIn/3y'y) 
Text 

fQI 
IC,.;! 

\ .\ 

I PUP Vu Diic BiOn 
Nguyen Ihành viOn 

dc Ip 
1101 dông quãn trj 

CCCI) 15/04/2024 

IhOi là thành viCn 
Hi dng quán tr 
theo Quyt d!nh cOa 
DHDCD tü ngày 
23/4/2026 

1.01 PHP Doàn Thi 1-läi Ninh Vq CCCD 15/04/2024 

1.02 PHP VO Tin Dung Con trai CCCD 15/04/2024 

1.03 PHP Vu 1-lãi Phucrng Con gal CCCD 15/04/2024 

1.04 PHP VO Van 1-li0u B de KhOng có D mt 

1.05 PUP Phan Thi Lan Mc dé CCCI) 15/04/2024 

1.06 PUP VO DCrc PhO Anh ruôt CCCI) 15/04/2024 

1 



SIT 

Ma 

chüng 

khoán 

H9 và ten Chtrc VLI ti cong ty 
Moi quan h dôi vói ngLrôi 

noi bô 

Loi hinh 
C3iãy NSII 

s6 giáy NSH 

Th&i diem bô 
nhim 

NNB/trd thành 
NLQ 

Chi chü 
(CM ND, 

CCCD, 1I 

chicu, 

OK KI)) 

Ngày cap 

giãy NSH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text 'Ikxi Text Text Text Text Text 
I)aie 

(dd/m,w'vvvv) 
/)c,le 

(dd/mm/vyv) 
Text 

1.07 PHP Nguyn Mai Trang Chj dâu CCCD 15/04/2024 

1.08 PHP Vu Thi Qu Chi ruôt CCCD 15/04/2024 

1.09 PHP Vu Thj Vinh Clil rut Khong cO 15/04/2024 Dà mat 

1.10 PUP Vci Tlij Phung Dir Chi rut CCCI) 15/04/2024 

1.11 P1W VO Trçng Quang Anh r CCCD 15/04/2024 

1.12 PUP Vu Vn Triêu Anh rut CCCI) 15/04/2024 

1.13 PlIP l>han liii ThOy Clii dãti CC( 'I) 15/04/2024 
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M 

Loai hInh 
Giy NSH ThOi diem bô 

STT chirng 
khoán 

I-Ic Va ten Chüc vii ti cong ty 
Moi quan h dOi vOi nguO1 

nôi b 
(CM ND, 

CCCD, I-Iô 
chicu, 

DKKD) 

S giy NSH 
Ngay cp 
giãy NSH 

nhim 
NNB/tr& thành 

NLQ 

Ghi chü 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Text Text Text Text Text Text 
1)ate 

(dd/mm/yyyy) 

I)ate 

(dd/nun/yyyy) 
Text 

1.14 PHP Vu DCrc Long Anh rut CCCD 15/04/2024 

1.15 PHP Do Thi Hoan Chj dâu CCCD 15/04/2024 

1.16 PHI' Don Van Khánh Bô vi CCCD 15/04/2024 

1.17 PHP Vu Thj Thuy Mc vv CCCD 15/04/2024 

1.18 PHP 

Cong ty c phn 
Tp doàn diu Ur 
Flyonc (Flyone 

Investment 
Corporation) 

Ong Vu Dtrc Bién là Chü tich 
1-1i dng quàn trj 

DKKD 0317172689 01/03/2022 15/04/2024 
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STT chung 
Lh09u 

1-19 Va ten 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chicu, 

DKKD) 

S6  giy NSH 
Ngày cp 
giy NSH 

ThOi (hem 1)0 

. Ch(ic \(1 t4i cong t 
M6i quan h d61 vói nguOi 

ni b 
nhini 

NNB/tr6 thanli 
NLQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7xt /v; ixi Text Text 
Date 

('dd/mm/)y) 
Dale 

('ddJrnnily,i 

1.9 PIll' 
COng ty c6 phn 

Travel One 
Ong VU Dic Biên là ChCi tjch 
Hi dng quãn trj 

DKKD 0317069272 06/12/202 1 22/07/2025 

1.20 PHP 
COng ty c phn 
Giài pháp hang 
khong Flyone 

Ong VU Drc BiCn là ChU tch 
Hi dng quàn tr 

DKKD 0316909497 17/06/2021 22/07/2025 

1.21 PHP 
COng ty c phn 

Elite 24 
Ong VU Dic Bién là Ch tjch 
Hi dng quàn tn 

DKKD 0402219560 04/01/2024 22/07/2025 

1.22 PuP 
Cong ty cô phân 

Carhub 
Ong VU D(xc Biên là Thành 
viên HOi  dng quãn trj 

DKKD 0317651547 16/01/2023 22/07/2025 

1.23 PuP 
Cong ty c phn 

FAS INVEST 

T chüc cO lien quan (Ba Doàn 
Thj Hái Ninh - Vq Ong VU 
Dc Bith là Chü tjch, Tng 
giámn dóc Cong ty) 

DKKD 0314386234 04/05/2017 15/04/2024 
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STT 
Ma 

ch(rng 
khoán 

HQ và ten (Thüc 'LI LII 1OII t\ 
\loi (jLliul h dôi vói nguoi 

ni b 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chieu, 

DKKD) 

S giy NSH 
Ngay cp 
giy NSH 

Thôi diem bô 
nhim 

NNB/trô thành 
NLQ 

Chi chá 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Tevt Text Text Text 
Date 

(dd/mn/yyy) 

Date 

(dd/mn/yIv) 
Text 

2 PHI' LC Thi Ngçc Dung 
Nguyen Thành viCn 

dc 1p 
Hçui dông quãn tr 

CCCI) 29/04/2025 

Thôi là thành viên 
Hi dng quãn trj 
theo Quyt dlnh  cüa 
DHDCD t& ngày 
23/4/2026 

2.01 PUP LC Quang LiCrn I3 dC Khong cO Dä rnt 

2.02 PUP D Thj Minh Mc dá Không cO Dâ mt 

2.03 PUP Trân Van Ngà B6 chng Không có DA mAt 

2.04 PUP LC Thj Dung Mc chng CCCD 29/04/2025 

2.05 PUP TrAn Thanh Nhân Chng CCCD 29/04/2025 

2.06 PUP IrAn LC Tu NhiCn Con gái Không có 29/04/2025 Con nhô 

2.07 PUP D Thanh ThCiy Chj rut CCCD 29/04/2025 

S 



STT chtrng 
khoãn 

I-Ic vã ten Chirc u tj cong tY 
Moi quan h dôi vOi ngirôi 

nôi bô 

Loai hinh 
Giy NSF! 
(CMNI), 

CCCI), H 
chicu, 

DKKD) 

S giy NSH 
Ngày cap 
giy NSF! 

Thôi diem bô 
nhi,n 

NNI3/tro thãnh 
NLQ 

Chi chü 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Text Text Text Text Text Text 
I*,te 

(dd/min/vvvv) 

I)ate 

(dd/nim/vvy) 
Text 

2.08 PHP D Van Tan Anh rut CCCD 29/04/2025 

2.09 PHP Lrang B?ch  Mai Chj dâu CCCD 29/04/2025 

2.10 PUP D Van 1liCn Anh rut Ho chiu 29/04/2025 

2. II PHP Dir Th Ai Phirong Clii dâu Không cO 29/04/2025 
Diflh cu nuic ngoai, 
chira lien lac dirqc 

2.12 PHP LC Quang Tan Anh rut CCCI) 29/04/2025 

2.13 PHP 
Hüa Thj I1ng 

Diem 
Chj dãu CCCD 29/04/2025 

2.14 PHP D Thi Yn Xuân Clii rut CCCD 29/04/2025 

2.15 PUP D Quang Sang Anh ruct CCCD 29/04/2025 

2.16 PHP D Thi Dirn Thüy Ch rut CCCD 29/04/2025 
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Ma 

Uç) và ten 

Loi hInh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H($ 
- 

chiCu, 
DKKD) 

So giày NSH 
- 

Ngay cap 

giy NSF! 

ThOi 1iêm bô 
nhirn 

NNB/trö thành 
NLQ 

Clii chü STT 
I  

chüng 
khoán 

Chirc vi ti Cong t) 
. 

Môi quan h dôi vói ngtrôi 
ni b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Text Text Text Text Text Text 
Dale 

(dd/mnz/)y)y) 
Dale 

(dd/inm/3yy) 
Text 

2.17 PHP Dinh Van Thanli Anh ré CCCD 29/04/2025 

2.18 PI-IP 

COng ty TNHH 
Càng Qu& t Cal 

. 
Mep 

(CMII) 

Ba Lé i'hj Ngoc Dung là PhO 
TongGiárndôctidoanh 
ngliip 

DKKD 3500779608 31/10/2018 29/04/2025 

3 PUP Nguyn TIll Hang 
Nguyen Thành viCn 

Ban kirn soát 
CCCL) 15/04/2024 

ThOi là thänh viCn 
Ban klein soàt thco 
QuyCt djnh cüa 
JJHDCI) t0 ngày 
23/4/2026 

I'HP Nguyn Th! Hng 
Nguyen Thành viCn 

Ban kiOm soát 
CMN!) 15/04/2024 

3.01 PUP Nguyn Van XiCm Bô dé CCCD 15/04/2024 

3.02 PUP Nguyn Thi Hin Mc dé CCCD 15/04/2024 
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STT 
Ma 

chtIng 
khoán 

Ho Va ten Chüc vy ti cong t' 
Môi quan h dôi vôi nguôi 

i b 

Loai hinh 
Giy NSFI 
(CMND, 

CCCD, 1-1 
chiêu, 

I) KKD) 

So giy NSII 
Ngãy cap 

giy NSH 

ThOi diem bô 
nhim 

NNB/tro thãnli 
NLQ 

Chi chü 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Text Text Text Text Text Text 
Date 

(ddlmm/yjyy) 

Date 

(dd/mmivvy) 
Text 

3.03 PUP Trâii Dc Lan B chong CCCD 15/04/2024 

3.04 PUP D Thi I-1u Mc chng CCCD 15/04/2024 

3.05 PI-IP Trn Drc Vinh ChOng CCCI) 15/04/2024 

3.06 PHP Trân Ngoc Dung Con gal Khong cO 15/04/2024 Con nhO 

3.07 PUP Trn Ngoc Nhi Con gái Khong cO 15/04/2024 COn nhO 

3.08 Pl1P Nguyn Thj Nga Em ruOt CCCI) 15/04/2024 

8 



STT 
Ma 

chOng 
khoãn 

119 Va ten Chtic vt.i t41 cong ty 
Môi quan h dôi vOl ngu&i 

ni b 

Loi hinh 
Giãy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 

chicu, 
DKKD) 

So giy NSH 
Ngày cap 
giy NSH 

ThOi diem bô 
nhim 

NNB/trO thành 
NLQ 

Ghi chO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i'xt Text Text Text Text Text Text 
Date 

(dd/nznz/yyyy) 
Dale 

(ddIm,n/yy) 
Text 

3.09 PHP Nguyn Van D?t Em rC CCCD 15/04/2024 

3.10 PHP Nguyn Dinh Huy Em rut CCCD 15/04/2024 

3.11 PHP Nguyn Th Hng Em dâu CCCD 15/04/2024 

3.12 PHP 

T&g cong ty 1-lang 
hãi Vit Narn- 

CTCP 
(VIMC) 

Ba Nguyn Thj H&ng là 
ChuyCn viCn Ban Tài chInh-Ké 
toan 

DKKD 0100104595 10/07/2025 15/04/2024 

3.13 PHP 

Cong ty c phn 
Dau tu và Thixcmg 
mai Hang hãi Hal 

PhOng 

Ba Nguyn Thi I-lang là Ngthi 
di din phan v6n cOa VIMC, 

. 
Thành viCn l-lôi dong quãn trl 
ti doanh nghip 

DKKD 0200770422 02/08/2019 21/12/2024 

3.14 PI-IP 
COng ty c6 phan 

1-lang hal Sài GOn 

13à Nguyn Thj Hang là Ngui 
dai din phan vn cUa VIMC, 
Thành viCn Hi dng quàn tn 
ti doanh nghip 

DKKD 0302590764 19/04/2023 15/04/2024 
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STT chting 
khoán 

Hç và ten Chuc u tj cong tY 
Môi quan h d6i vôi ngu*i 

ni b 

Loi hlnh 
GiAy NSH 
(CMND, 

CCCD, Ho 
. 

chicu, 
DKKI)) 

So giãy NSH 
Ngay cap 
giy NSH 

Thôi (IiCIlI bô 
nhiérn 

NNB/trö thành 
NLQ 

Ghi chii 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lu hu Lu Text Text Text 
Date 

('dd/mni4y) 
Date 

(dd/nim/y,l 

3.1 PlIP 
Côngtyc phn 
VIMC Logistics 

Ba Nguyn Thj Hang là 
Tnrâng Ban kim soát ti 
doanh nghip 

DKKI) 0102345275 07/07/2022 15/04/2024 

4 I'HP 
Nguyn Tun 

Anh 
Nguyen Thành viên 

Ban kiCm soát 
CCCD 29/04/2025 

Thôi là thành viCn 
Ban kim soät theo 
Quyt djnh cüa 
DHDCD tu ngày 
23/412026 

4() I PlIP Nguyn Ich TuAn Bô dé CCCI) 29/04/2025 

4.02 ['HP Lé Th Nguy@ Mc dé CCCI) 29/04/2025 

4.03 PuP 
Nguyn Quóc 

Cong 
v CCCI) 29/04/2025 
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STT 
MA 

chüng 
khoán 

1-19 và ten Chüc viii ti cong t 
Moi quan h di vol ngu&i 

ni b 

Loi hinh 
Giy NSH 
(CMND, 

CCCD, H 
chiu, 

DKKD) 

S6 giy NSH 
NgAy cap 
giy NSH 

Thôi diem bô 
nhim 

NNB/trôr thAnh 
NLQ 

Clii chü 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Text Text Text Text Text Jexi 
I)ate 

mm 

/)ah' 

(dd mm %rlj 
I x!  

4.04 PUP Nguyn Thi Cüc Mc vç CCCD 29/04/2025 

4.05 PUP Nguy& Thu 1luyCn Vc 29/04/2025 

4.06 PUP 
Nguyn Phuong 

Linh 
Con gal CCCI) 29/04/2025 

4.07 PUP 
Nguyn Phuong 

ThAo 
Con gAl CCCD 29/04/2025 

4.08 PUP Nguyn Vit Anh Em rut CCCD 29/04/2025 

11 



I DIN TO CHUC 
içi BONG QUAN TR! 

Pham Hông Mini, 

STT 
Ma 

ctiung 
khoán 

I-Iç vã ten Chüc VL•I tj cong ' 
Môi quan h dOi vol nguOi 

ni b 

Loai hinh 
Giy NSH 
(CM ND, 

CCCI), H 
chicu, 

DKKD) 

S giy NSII 
Ngày cap 
giây NSH 

Thôi (hem ho 
ntiim 

NNB/trO' thãnh 
NLQ 

Clii chü 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Text Text Text Text Text Text Text 
Date 

(d&mm/vvv') 
!)ate 

(dd'mm/yi) 
Text 

4.09 NIP 

lông cong ty Hang 
hal Viêt Narn- 

cic 

(VIMC) 

Ong Nguyn lun Anh là Phó 
Giám dc Trung tarn chuyn 

dôi cUa VIMC 
DKKD 0100104595 10/07/2025 29/04/2025 

NGUYI LAP 

Trin Van bàn 

12 
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